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TÓM TẮT BÁO CÁO

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) sử dụng nguồn vay vốn của Ngân hàng Thế giới (NHTG) với  mục tiêu của dự án là hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng cách nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên cũng như bảo vệ người dân và tài sản của các cộng đồng hạ du. Dự án được đề xuất gồm 03 hợp phần chính: Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập; Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và quy hoạch; Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Sau khi hoàn thành, Tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 6 xã thuộc khu vực hạ du.

Báo cáo đánh giá xã hội thực hiện nhằm các mục tiêu: (i) Xác định các vấn đề môi trường - xã hội và tác động tiềm ẩn của các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng đề xuất, (ii) Cung cấp đầu vào các khía cạnh  môi trường - xã hội và sự tham gia vào việc thiết kế tiểu dự án trong giai đoạn nghiên cứu khả thi và giai đoạn thiết kế  cơ sở, chú ý đến nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng, (iii) Cung cấp các khuyến  nghị cụ thể về quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng có các rủi ro xã hội cao và xác định các tiêu chí và phương pháp luận để quyết định việc đầu tư có được xã hội chấp nhận hay không, (iv) Nghiên cứu cung cấp nguồn dữ liệu cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoàn thành tiểu dự án.

Đánh giá xã hội này được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn và chính quyền địa phương các xã trong khu vực tiểu dự án; hoạt động thực địa được thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi là 96 hộ /720 hộ hưởng lợi từ tiểu dự án (chiếm 13,3%), bao gồm 46 hộ BAH (41 hộ BAH vĩnh viễn bởi hoạt động thu hồi đất, tài sản trên đất và 05 hộ chỉ BAH về cây cối, hoa màu), kết hợp thu thập các dữ liệu thứ cấp về kinh tế xã hội, đã được tập hợp cho báo cáo trong 7/2018 và cập nhật vào tháng 2/2019. Cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan trong khu vực tiểu dự án vừa là người cung cấp thông tin vừa đưa ra nhận xét giúp đỡ Nhóm đánh giá xã hội xây dựng và rà soát ý kiến trong quá trình nghiên cứu.

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP)
1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), đầu tư thực hiện tại 34 tỉnh bao gồm 40 TDA được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện 12 Tiểu dự án, giai đoạn 2 thực hiện cho các Tiểu dự án còn lại. 
· Mục tiêu của Dự án

2. Mục tiêu tổng quát:
· Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng hạ du.

3. Mục tiêu cụ thể nhằm:
· Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

· Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

· Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường và xã hội.

· Các hợp phần của Dự án

4. Các hoạt động của dự án được thực hiện thông qua 03 hợp phần chính:
· Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập 

5. Các hoạt động của hợp phần này bao gồm: (i) Thiết kế kỹ thuật chi tiết, các chính sách an toàn, giám sát và kiểm soát chất lượng của công tác phục hồi và tuân thủ chính sách an toàn đối với các đập ưu tiên và các công trình liên quan; (ii) Cải tạo các công trình, bao gồm các hạng mục công trình xây dựng, cơ khí thủy công, lắp đặt các thiết bị thủy văn và hệ thống giám sát an toàn; (iii) Xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì, và kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) Đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ. Kinh phí của hợp phần này sẽ được sử dụng cho xây dựng, các dịch vụ tư vấn, hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn.
· Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và quy hoạch
6. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

· Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án

7. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án. 
1.2. Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
8. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn lựa chọn để thực hiện trong giai đoạn thứ 2, Tiểu dự án sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 07 hồ chứa nước gồm: Khuổi sung, Khuổi Dâng, Khuổi Dầy, Mạy Đẩy, Cốc Thông, Nà Lẹng và Nà Kiến nằm trên địa bàn 04 huyện: Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông và Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn.  
9. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 6 xã thuộc khu vực hạ du.

10.  Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:
Bảng 1: Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
	TT
	Công trình
	Địa điểm xây dựng

	1
	Hồ Khuổi Dâng
	Xã Thanh Mai - huyện Chợ Mới

	2
	Hồ Khuổi Dầy
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới

	3
	Hồ Khuổi Sung
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới

	4
	Hồ Nà Kiến
	Xã Nghĩa Tá- huyện Chợ Đồn

	5
	Hồ Mạy Đẩy
	Xã Đổng Xá- huyện Na Rì

	6
	Hồ Cốc Thông
	Xã Liêm Thủy - huyện Na Rì

	7
	Hồ Nà Lẹng
	Xã Sỹ Bình huyện - Bạch Thông

	       (Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án)




Hình 1. 1: Bản đồ vị trí các công trình Tiểu dự án 
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1.3. Mục tiêu và phương pháp đánh giá xã hội

1.3.1. Mục tiêu đánh giá xã hội

11. Các vấn đề xã hội phát sinh chủ yếu do mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và tài nguyên thiên nhiên. Các thiệt hại về kinh tế và chi phí xã hội do suy thoái môi trường thường xảy ra sau khi lợi ích từ việc phát triển kinh tế đã được nhận diện. Thông thường, các dự án phát triển mang lại lợi ích kinh tế và tạo ra môi trường sống tốt hơn, nhưng cũng sẽ gây ra một số tác động tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương. Vì vậy, đánh giá xã hội giúp tăng cường sự hiểu biết, giảm thiểu và giải quyết các tác động tiêu cực này. Đánh giá xã hội bao gồm:

(i)  Các quy trình đánh giá xã hội thông qua đó Ngân hàng Thế giới (NHTG) và UBND tỉnh Bắc Kạn có thể hiểu rõ hơn các bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, thể chế, lịch sử tác động đến kết quả phát triển xã hội của các hạng mục dự án cụ thể được đề xuất; 
(ii)  Nâng cao sự công bằng, tăng cường sự hòa nhập và gắn kết của xã hội, thúc đẩy tính minh bạch và trao quyền cho nhóm người nghèo và hộ dễ bị tổn thương tham gia vào quá trình thiết kế và/hoặc thực hiện dự án; 
(iii)  Thiết lập cơ chế, xác định các cơ hội, khó khăn, tác động và rủi ro xã hội liên quan đến việc thiết kế dự án được đề xuất; 
(iv)  Thiết lập khung đối thoại về các ưu tiên phát triển giữa các nhóm xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức cơ sở và các bên liên quan khác tham gia dự án; và 
(v)  Phương pháp xác định và giảm thiểu các rủi ro xã hội tiềm ẩn, bao gồm các tác động xã hội tiêu cực của dự án.

12.  Đánh giá xã hội là một quá trình lặp đi lặp lại, được thực hiện nhiều lần trong một chu kỳ tiểu dự án. Đầu tiên, kiểm tra các tác động tiềm tàng của Tiểu dự án, gồm tác động tích cực và tiêu cực trên cơ sở các hoạt động của dự án. Thứ hai, những phát hiện chính của báo cáo đánh giá xã hội sẽ giúp xác định được các tác động xã hội (bao gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực), từ đó đưa ra các cơ chế, tổ chức và thể chế phù hợp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong giai đoạn thiết kế và thực hiện dự án. Đối với các tác động bất lợi được xác định rằng sẽ không thể tránh khỏi, đơn vị tư vấn đã tiến hành tham vấn lấy ý kiến ​​với người dân địa phương, các sở/ban/ngành và các đơn vị có liên quan đến tiểu dự án… để đảm bảo những yêu cầu của người dân bị ảnh hưởng và các chính sách bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội của họ như trước khi thực hiện dự án. 

13. Đánh giá xã hội sẽ tuân thủ pháp luật và các chính sách của Chính phủ Việt Nam và chính sách an toàn có liên quan của NHTG.

1.3.2. Sàng lọc về dân tộc thiểu số

14. Mục đích của việc sàng lọc các nhóm dân tộc thiểu số nhằm xác định sự hiện diện của người DTTS theo chính sách OP 4.10 của WB tại khu vực Tiểu dự án. 

15. Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy, có sự hiện diện của người DTTS trong khu vực thực hiện Tiểu dự án, do vậy việc lập EMDP cho Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn theo khung EMPF là cần thiết.
1.3.3. Phương pháp thu thập thông tin
16. Sau khi tiến hành sàng lọc nêu trên, một khung và phương pháp khảo sát đã được thảo luận để xác định cỡ mẫu thích hợp, kỹ thuật/phương thức thu thập dữ liệu. Các phương pháp khảo sát chính được lựa chọn, gồm: (i) Sử dụng các biểu mẫu, bảng biểu khảo sát cho chính quyền địa phương các xã dự án để thu thập các thông tin thứ cấp; (ii) Khảo sát lấy mẫu phân tầng thông tin kinh tế - xã hội của các hộ gia đình; (iii) Nghiên cứu định tính: phỏng vấn sâu..và (iv) Tham vấn ý kiến của cộng đồng. Cụ thể: 

· Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

17. Các thông tin và dữ liệu liên quan đến Tiểu dự án được thu thập từ Ban quản lý DA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn và từ các tài liệu phân tích tình hình kinh tế-xã hội của địa phương khác như Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn và các báo cáo kinh tế-xã hội của tỉnh/huyện/xã và các báo cáo phân tích nghèo đói, báo cáo nông thôn mới…của các xã trong khu vực Tiểu dự án. 

· Phương pháp nghiên cứu định lượng

18. Phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm thu thập các thông tin kinh tế - xã hội của các hộ bị ảnh hưởng và các hộ dân được hưởng lợi nhằm phân tích, đánh giá chung về tình hình kinh tế-xã hội của người dân trong khu vực Tiểu dự án. Các dữ liệu cơ sở ban đầu về tình hình kinh tế xã hội cũng sẽ được sử dụng để giám sát các hoạt động thực hiện tiểu dự án và theo dõi những thay đổi xã hội mà tiểu dự án có thể mang lại. Từ kết quả sàng lọc ban đầu, ước tính khoảng 720 hộ sống tại vùng Tiểu dự án sẽ được hưởng lợi, trong số đó khoảng 46 hộ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do việc thu hồi đất, đồng thời cũng được hưởng lợi từ Tiểu dự án theo các cách khác nhau.

19. Điều tra kinh tế xã hội được tiến hành từ trong tháng 7/2018 và cập nhật vào tháng 2/2019 ở 6 xã (bao gồm các xã BAH và các xã được hưởng lợi) thuộc 7 hồ đập nằm trong khu vực Tiểu dự án với cỡ mẫu được lựa chọn khảo sát định lượng vào khoảng 13,3% tổng số hộ có khả năng bị ảnh hưởng và/hoặc được hưởng lợi trong khu vực Tiểu dự án (96/720 hộ), trong đó bao gồm 100% các hộ BAH bởi hoạt động thu từ Tiểu dự án. Mẫu phiếu khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 1 của báo cáo.
20. Trong quá trình khảo sát, đơn vị tư vấn có chú ý đến tỷ lệ người trả lời là nam/nữ để đảm bảo tính đại diện về giới, trong tổng số 96 người tham gia trả lời phỏng vấn tỷ lệ nữ trả lời chiếm 10,4% (10 người), người trả lời là nam chiếm đa số với 89,6% (86 người). Số hộ tham gia khảo sát được trình bày cụ thể trong dưới đây:

Bảng 2: Số hộ tham gia khảo sát bằng bảng hỏi tại khu vực Tiểu dự án

	TT
	Công trình
	Địa điểm
	Tổng số hộ được hưởng lợi
	Tổng số hộ được khảo sát
	Tỷ lệ hộ được khảo sát (%)

	
	
	
	
	Số hộ BAH
	Số hộ hưởng lợi
	Tổng cộng
	

	1
	Hồ Khuổi Sung
	xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
	141
	0
	10
	10
	7.1%

	2
	Hồ  Khuổi Dầy
	xã Yên Hân, huyện Chợ Mới
	157
	5
	5
	10
	6.4%

	3
	Hồ Khuổi Dâng
	xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
	80
	2
	13
	15
	18.8%

	4
	Hồ Mạy Đẩy
	xã Đổng Xá, huyện Na Rì.
	81
	10
	5
	15
	18.5%

	5
	Hồ Cốc Thông
	xã Liêm Thủy, huyện Na Rì.
	113
	2
	10
	12
	10.6%

	6
	Hồ Nà Lẹng
	xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông.
	76
	2
	12
	14
	18.4%


	7
	Hồ Nà Kiến
	xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
	72
	20
	0
	20
	27.8%

	 
	Tổng cộng
	 
	720
	41
	55
	96
	13.3%


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 7/2018 -2/2019)
· Phương pháp nghiên cứu định tính

21. Ngoài phương pháp nghiên cứu định lượng, đơn vị tư vấn còn tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp định tính bao gồm: thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Mục đích phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm nhằm thu thập ý kiến, mong muốn của người dân trong khu vực Tiểu dự án, từ đó đưa ra cách thức giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án.

22. Đơn vị tư vấn đã tiến hành 46 cuộc phỏng vấn sâu đối với những người cung cấp thông tin chính bao gồm: trưởng thôn, lãnh đạo UBND các xã, cán bộ địa chính, trạm trưởng trạm y tế, hội phụ nữ, cán bộ thủy lợi - khuyến nông;  các hộ dân nằm trong khu vực dự án (bao gồm các hộ bị ảnh hưởng và các hộ được hưởng lợi). Ngoài ra còn có nhóm phụ nữ làm chủ hộ, nhóm đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm những hộ dễ bị tổn thương. Các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, nghề nghiệp, tiếp cận các cơ sở hạ tầng dịch vụ công cộng, chăm sóc sức khỏe/bệnh tật, giao thông, biến đổi khí hậu… đã được Đơn vị tư vấn đưa ra trao đổi và phỏng vấn nhằm thu thập thông tin và thảo luận sâu hơn về các vấn đề liên quan.

23. Đơn vị tư vấn cũng đã tổ chức 07 cuộc thảo luận nhóm tập trung với sự tham gia của 96 người, bao gồm đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm cộng đồng dân cư xung quanh khu vực các hồ chứa. Thảo luận nhóm tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, các hoạt động kinh tế xung quanh các hồ chứa, nhu cầu và thời gian sử dụng nước tưới cho sản xuất…Ý kiến đề xuất từ phía chính quyền, cộng đồng cấp cơ sở được ghi lại phục vụ thiết kế dự án.

24. Đồng thời sử dụng các công cụ như đánh giá mức độ giàu - nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều áp dụng cho Giai đoạn 2016 – 2020 và phân loại hộ nghèo theo các nhóm kinh tế dựa vào các đặc điểm như: nhà ở, học vấn, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, thu nhập bình quân... để đánh giá về mức sống của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.

· Tham vấn cộng đồng

25. Nhằm mục đích giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, đồng thời lắng nghe những phản hồi của cộng đồng về các công trình đầu tư của Tiểu dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị này, 7 cuộc họp tham vấn cộng đồng ở 6 xã dự án đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan sau:
· Đại diện của chính quyền địa phương từ 6 xã tiểu dự án: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND các xã.
· Các ban ngành đoàn thể: Mặt trận tổ quốc (6 người), Hội phụ nữ (6 người), Đoàn thành niên (6 người), Hội nông dân (6 người), Hội cựu chiến binh (6 người), ngoài ra còn có sự tham gia của Cán bộ địa chính, cán bộ thủy lợi – khuyến nông của các xã tham gia tiểu dự án. 
26. Đại diện các hộ dân trong khu vực tiểu dự án bao gồm các hộ bị thu hồi đất, các hộ BAH về cây cối, BAH về hoạt động nuôi trồng thủy sản (thuê diện tích mặt nước của hồ để nuôi cá) và các hộ được hưởng lợi (tổng số hộ dân tham gia vào các cuộc họp tham vấn là 96 hộ).
27. Các vấn đề đã được Đơn vị tư vấn đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm: (i) Giới thiệu về các hạng mục, công trình của Tiểu dự án, thời gian thực hiện, phương án thi công…; (ii) Tổng quan về hiện trạng kinh tế xã hội của địa phương; (iii) Hiện trạng về hệ thống cơ sở hạ tầng của khu dân cư bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: điện, đường, trường, trạm, y tế; (iv) Nhu cầu về đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cao an toàn hồ đập tại địa phương; (v) Sàng lọc/đánh giá tác động tiềm ẩn có khả năng xảy ra trong giai đoạn thi công và có thể ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa của người dân trong khu vực Tiểu dự án.

1.3.4. Phạm vi đánh giá xã hội: 

28. Phạm vi đánh giá xã hội trong khu vực Tiểu dự án sẽ được chia làm 2 phạm vi cụ thể: phạm vi đánh giá theo không gian và phạm vi đánh giá theo thời gian.

· Phạm vi đánh giá theo không gian (chia thành 2 khu vực):

·  Khu vực có các hoạt động của Tiểu dự án: 

· Vùng thi công các hạng mục chính: xây dựng và sửa chữa các công trình đập, tràn, cống, đường thi công kết hợp đường quản lý và nhà quản lý.

· Vùng thi công các công trình phụ trợ: Bãi đổ thải, mỏ khai thác đất, đá, tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng…

·  Khu vực bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi Tiểu dự án

· Các xã được hưởng lợi từ việc cung cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt. (6 xã)

· Các xã bị ảnh hưởng do các hoạt động sửa chữa các hạng mục chính, do tập kết, vận chuyển vật liệu, chất thải (6 xã)

· Tổng số xã nằm trong khu vực Tiểu dự án là 6 xã (bao gồm cả các xã bị ảnh hưởng và các xã được hưởng lợi), bao gồm: xã Yên  Hân, Thanh Mai của huyện Chợ Mới; xã Đồng Xá, xã Liêm Thủy của huyện Na Rì; xã Sỹ Bình của huyện Bạch Thông; xã Nghĩa Tá của huyện Chợ Đồn. 
·  Phạm vi đánh giá theo thời gian: 

29. Báo cáo sẽ xem xét đánh giá tác động môi trường, xã hội của Tiểu dự án trong suốt quá trình thực hiện, bao gồm: 

i) Giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng...); 

ii) Giai đoạn thi công công trình và; 

iii) Giai đoạn quản lý vận hành công trình. 

30. Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội cũng cần xem xét đến các sự cố đã xảy ra trong quá khứ (từ khi xây dựng hồ, đập), những tác động đến môi trường, xã hội và những biện pháp giải quyết sự cố đã được thực hiện.

II. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BẮC KẠN
2.1. Địa giới hành chính
31. Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố (thành phố Bắc Kạn) và 7 huyện (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn và Pác Nặm) với 122 xã, phường, thị trấn.

2.2. Dân số - lao động

32. Dân số Bắc Kạn hiện có trên 308.300 người, gồm 7 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay; trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Mật độ dân số trung bình 63,45 người/km2./

2.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

33. Phát triển kinh tế: Trong quý I năm 2018, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân và chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2018, tiếp tục chỉ đạo về công tác quản lý giống, vật tư sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô sang sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa theo nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh. Sản xuất nông nghiệp 3 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, đạt kết quả khá.
34. Về trồng trọt: Do rét đậm, rét hại kéo dài trong đầu quý I nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo mạ, khi nhiệt độ tăng và khung thời vụ gieo cấy lúa lại trùng với thời gian nghỉ tết nguyên đán, lễ hội vui xuân nên tiến độ gieo trồng chậm, cụ thể: Tính đến ngày 20/3/2018, lúa xuân đã cấy 6,788 ha/8,500 ha đạt 80% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ 2017; cây ngô đã trồng 3,841/9,600 ha đạt 40% kế hoạch, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2017; cây thuốc lá đã trồng 886/1,000 ha đạt 88,6% kế hoạch, bằng 89% so với cùng kỳ 2017; cây dong riềng 659/950 ha đạt 69,4%, bằng 93% so với cùng kỳ. Hiện nay, thời tiết thuận lợi cho việc gieo trồng các loại cây vụ xuân, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân các địa phương khẩn trương gieo trồng, đối với các diện tích lúa không kịp cấy đúng khung thời vụ chuyển sang trồng màu.

35. Về phát triển các cây trồng có giá trị cao, gắn với sản xuất hàng hóa: Các địa phương đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi 405 ha đất trồng lúa, ngô sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, đạt 101% kế hoạch; tiếp tục trồng mới theo kế hoạch 300 ha cam quýt và 100 ha hồng không hạt (hiện đã trồng mới được 33 ha cam quýt và 05 ha hồng không hạt); triển khai thực hiện thâm canh, đảm bảo an toàn thực phẩm với 200 ha cam quýt và 50 ha hồng không hạt; triển khai xây dựng mô hình sản xuất chè theo hướng Vietgap 10 ha và sản xuất an toàn hữu cơ 20 ha chè tại huyện Chợ Đồn.

36. Về chăn nuôi: Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh quý I/2018 giảm do nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tăng, giá lợn hơi và gia cầm tăng nhẹ đã khuyến khích người dân tái sản xuất, phát triển chăn nuôi, cụ thể: Đàn gia súc 83.028 con, đạt 95% kế hoạch; đàn lợn 183.096 con, đạt 90% kế hoạch; đàn gia cầm 1.352.252 con, đạt 71% kế hoạch; đàn dê 38.644 con, đạt 102% kế hoạch. Các ngành chức năng đã chuẩn bị cho công tác tiêm phòng định kỳ đợt I/2018 cho đàn gia súc, gia cầm và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2018 theo đúng kế hoạch.

37. Về lâm nghiệp: Công tác chỉ đạo trồng rừng năm 2018 được các cấp, các ngành thực hiện tốt, qua đó tiến độ trồng rừng đạt khá, tổng diện tích đăng ký trồng rừng đạt 7.767 ha, đạt 125% kế hoạch, trong đó rừng trồng tập trung đã thiết kế được 2.516 ha/2.600ha, đạt 97%; tổng số cây giống các loại đã gieo ươm tại các vườn ươm là hơn 11.94 triệu cây giống, hiện nay cây giống sinh trưởng bình thường, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc theo yêu cầu. Trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất, các địa phương đã thực hiện Tết trồng cây với tổng số cây đã trồng là 55.881 cây, tăng 243% so với cùng kỳ năm 2017. Công tác quản lý bảo vệ rừng đã được tăng cường thực hiện, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép giảm so với cùng kỳ. Trong quý I trên địa bàn không xảy ra cháy rừng và giảm 10 vụ khai thác lâm sản trái phép so với cùng kỳ quý I/2017, xảy ra 108 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 206.192 m3 gỗ các loại (trong đó gỗ quý hiếm nhóm IIa là 2.5m3); phương tiện tịch thu: 05 xe máy; 03 cưa xăng... Tổng các khoản thu nộp ngân sách nhà nước trên 800 triệu đồng.

38. Về công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh ước đạt 243.472 triệu đồng, đạt 25,5% kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017. Các cơ sở công nghiệp cơ bản hoạt động ổn định, một số sản phẩm công nghiệp đạt kết quả tốt: Chì kim loại 879 tấn, đạt 58.6% kế hoạch; tinh quặng kẽm 4.411 tấn, đạt 27,8% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ; tinh quặng chì 1.145 tấn, đạt 17,6% kế hoạch, tăng 9,05%; gang 3.585 tấn, đạt 58,6% kế hoạch; bột kẽm 580 tấn, đạt 52,7%.

2.4. Điều kiện cơ sở hạ tầng
39. Bắc Kạn có hệ thống giao thông khá phát triển với nhiều loại hình như đường bộ, đường sắt, đường sông, sân bay và cảng biển. Bắc Kạn có tuyến Quốc lộ 3 đi qua.

2.5. Một số đặc điểm kinh tế-xã hội các xã vùng tiểu dự án 

40. Một số đặc điểm kinh tế-xã hội các huyện có tiểu dự án (DRaSIP/WB8) của tỉnh Bắc Cạn được nêu trong bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3: Đặc điểm kinh tế - xã hội các xã khu vực tiểu dự án
	 
	Đơn vị
	Yên Hân
	Thanh Mai
	Đổng Xá
	Liêm Thủy
	Sỹ Bình
	Nghĩa Tá
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn/bản
	Số lượng
	10
	14
	13
	6
	11
	9
	63

	Số nhà văn hóa
	Số lượng
	10
	13
	13
	6
	11
	9
	62

	Tổng diện tích đất 
	ha
	2.659
	4.118
	7.876
	4.564
	2.752
	4.010
	25.978 

	- Đất trồng cây hàng năm
	ha
	180
	46
	387
	231
	257
	241 
	1.341

	- Đất trồng cây lâu năm
	ha
	125,03
	58,5
	134,31
	165,13
	101,22
	162,16
	746 

	- Đất trồng lúa
	ha
	137,18
	163,46
	46,52
	135,54
	169,02
	145,7
	797 

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	ha
	0
	30,56
	
	13,51
	6,59
	9,6
	60 

	- Đất lâm nghiệp
	ha
	2.124
	3.682
	7.139
	3.868
	2.137
	3.332 
	22.282 

	- Đất ở
	ha
	9,94
	12,18
	19,61
	13,73
	46,03
	17,7
	119 

	- Đất công cộng
	ha
	3,21
	0,2
	
	37,86
	34,93
	32,17
	108 

	- Đất nghĩa trang nghĩa địa
	ha
	1,54
	
	0
	0
	0,01
	0
	2 

	- Đất chưa sử dụng
	ha
	0
	52,65
	40,4
	13,46
	0,19
	11,4
	118 

	- Đất khác
	ha
	78,14
	72
	108,57
	86,19
	0
	58
	403 

	Dân số
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Số hộ
	hộ
	437
	732
	651
	310
	446
	407
	2.983

	- Số dân
	Người
	1.942
	2.817
	2.809
	1.418
	1.885
	1.637
	12.508

	- Nam
	Người
	1.020
	1.709
	1.413
	708
	937
	835
	6.621

	- Nữ
	Người
	922
	1.108
	1.396
	710
	948
	802
	5.887

	Dân tộc
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh
	hộ
	7
	22
	3
	3
	35
	15
	85

	Tày
	hộ
	429
	679
	257
	65
	210
	264
	1.904

	Dao 
	hộ
	1
	31
	227
	56
	102
	123
	540

	Nùng
	hộ
	0
	0
	164
	186
	99
	4
	453

	Mông
	hộ
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Kinh tế địa phương
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thu ngân sách
	VNĐ
	146.000.000
	235.000.000
	49.538.871
	96.893.779
	108.000.000
	41.171.000
	676.603.650

	Tổng chi ngân sách
	VNĐ
	3.977.000.000
	4.927.000.000
	1.417.100.043
	3.670.578.519
	6.060.754.480
	4.186.876.780
	24.239.309.822

	Thu nhập bình quân đầu người
	Người/năm
	17.000.000
	23.000.000
	17.000.000
	12.000.000
	23.000.000
	20.000.000
	18.666.667

	Cơ sở hạ tầng địa phương
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Trường THPT
	Trường
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Trường THCS
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Trường tiểu học
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Mẫu giáo
	Trường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	Đình
	Cái
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Chùa
	Cái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nghĩa Trang
	Cái
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Di tích lịch sử
	Điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Đường giao thông
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Đường đất
	Km
	4
	17
	15
	30
	5
	23
	94

	- Đường Nhựa
	Km
	6
	35
	40
	43
	13
	42
	179

	- Đường cấp phối
	Km
	0
	25
	34
	4
	2
	21
	86

	- Đường bê tông
	Km
	10
	35
	47
	5,6
	9
	32
	138,6

	Nước và điện sinh hoạt
	 
	
	
	
	
	
	
	

	- Nước máy
	hộ
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	17

	- Nước giếng
	hộ
	141
	715
	50
	49
	120
	241
	1316

	- Nước ao hồ, sông, suối
	hộ
	0
	0
	0
	82
	0
	0
	82

	- Nước từ khe, mó nước
	hộ
	296
	17
	584
	179
	326
	166
	1568

	- Đã được cấp điện
	hộ
	437
	732
	613
	310
	446
	407
	2.945

	Hiện trạng cơ sở y tế và sức khỏe cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	0

	- Số bác sỹ
	Người
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	6

	- Số y sỹ
	Người
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	16

	- Số y tá
	Người
	1
	2
	0
	2
	1
	2
	8

	- Số giường bệnh
	Giường
	2
	7
	4
	26
	10
	10
	59

	Hộ nghèo
	hộ
	116
	173
	25
	103
	88
	59
	564

	Hộ cận nghèo
	hộ
	85
	162
	19
	61
	47
	37
	411


(Nguồn: Báo cáo KTXH và Báo cáo nông thôn mới năm 2018)

III. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CÁC HỘ KHẢO SÁT KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN

41. Một cuộc điều tra kinh tế xã hội được tiến hành từ trong tháng 7/2018 và cập nhật vào tháng 2/2019 ở 6 xã (bao gồm các xã BAH và các xã được hưởng lợi) thuộc 7 hồ đập nằm trong khu vực Tiểu dự án. Tổng số hộ được khảo sát bằng bảng hỏi là 96 hộ (trong đó có 46 hộ BAH trực tiếp và 50 hộ được hưởng lợi từ Tiểu dự án). Kết quả khảo sát như sau:
3.1. Đặc điểm dân cư

3.1.1. Thông tin về nhân khẩu, thành phần dân tộc của các hộ trong mẫu điều tra 
42. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 7 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 07 huyện: Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông, và Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 6 xã thuộc khu vực hạ du. Tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực Tiểu dự án là 2.983 hộ (tương đương với 12.508 khẩu) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 720 (tương đương với 2.880 khẩu). 

43. Số nhân khẩu ở từng xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây :
Bảng 4: Đặc điểm nhân khẩu các hộ điều tra tại các xã trong khu vực tiểu dự án

	STT 
	 Công trình 
	 Địa điểm 
	 Số hộ 
	 Số khẩu 
	 Quy mô hộ gia đình (Người/hộ)  

	1
	Hồ Khuổi Dâng
	Xã Thanh Mai - huyện Chợ Mới
	15
	56
	3,7

	2
	Hồ Khuổi Dầy
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới
	10
	40
	4,0

	3
	Hồ Khuổi Sung
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới
	10
	39
	3,9

	4
	Hồ Nà Kiến
	Xã Nghĩa Tá- huyện Chợ Đồn
	20
	72
	3,6

	5
	Hồ Mạy Đẩy
	Xã Đổng Xá- huyện Na Rì
	15
	53
	3,5

	6
	Hồ Cốc Thông
	Xã Liêm Thủy - huyện Na Rì
	12
	58
	4,8

	7
	Hồ Nà Leng
	Xã Sỹ Bình huyện - Bạch Thông
	14
	68
	4,9

	 
	 Tổng cộng 
	96
	386
	4,0


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 7/2018 -2/2019)
33. Kết quả khảo sát cho thấy, quy mô hộ gia đình tại địa bàn tiểu dự án tương đối cao, trung bình có 4,0 nhân khẩu/hộ, trong đó xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông (thuộc khu vực Hồ Nà Leng) là xã có quy mô hộ lớn nhất trong 6 xã thuộc khu vực Tiểu dự án với quy mô hộ trung bình là 4,9 người/hộ; xã  Đồng Xá có quy mô gia đình thấp nhất (3,9 người /hộ).
44. Thành phần dân tộc: Kết quả tham vấn/khảo sát với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong khu vực Tiểu dự án cũng cho thấy 100% người tham gia trả lời phỏng vấn là người dân tộc thiểu số bao gồm người Tày (chiếm tỷ lệ 88,5%) và người Dao (chiếm 11,5%).
3.1.2. Tuổi người tham gia trả lời khảo sát
45. Nhóm tuổi của con người là một trong những biến số quan trọng nói lên quan niệm, ý kiến của mỗi thế hệ trong cùng một vấn đề. Trong một cuộc khảo sát kinh tế xã hội, tuổi tác của người trả lời là một nhân tố rất quan trọng thể hiện tính khách quan và độ tin cậy của kết quả điều tra. Trong cuộc khảo sát này, độ tuổi của người tham gia trả lời trong khu vực Tiểu dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 5: Bảng thể hiện nhóm tuổi của người tham gia trả lời

	TT
	Huyện/xã
	Từ 26 - 35 tuổi
	Từ 36 - 45 tuổi
	Từ 46 - 55 tuổi
	Từ 55 - 65 tuổi
	Trên 65 tuổi
	Tổng

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	4
	11,4
	8
	22,9
	11
	31,4
	9
	25,7
	3
	8,6
	35

	1
	Yên Hân
	2
	10,0
	6
	30,0
	5
	25,0
	6
	30,0
	1
	5,0
	20

	2
	Thanh Mai
	2
	13,3
	2
	13,3
	6
	40,0
	3
	20,0
	2
	13,3
	15

	II
	Huyện Na Rì
	6
	22,2
	10
	37,0
	8
	29,6
	3
	11,1
	0
	0,0
	27

	3
	Đổng Xá
	3
	20,0
	5
	33,3
	6
	40,0
	1
	6,7
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	3
	25,0
	5
	41,7
	2
	16,7
	2
	16,7
	0
	0,0
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	3
	21,4
	4
	28,6
	6
	42,9
	1
	7,1
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	3
	21,4
	4
	28,6
	6
	42,9
	1
	7,1
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	0
	0,0
	4
	20,0
	10
	50,0
	6
	30,0
	0
	0,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	0
	0,0
	4
	20,0
	10
	50,0
	6
	30,0
	0
	0,0
	20

	
	Tổng
	13
	13,5
	26
	27,1
	35
	36,5
	19
	19,8
	3
	3,1
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

46. Kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi của người tham gia trả lời chủ yếu là từ 36 đến 45 tuổi (chiếm 27,1%) và độ tuổi từ 46-55 tuổi (chiếm 36,5%), số người tham gia trả lời phỏng vấn dưới 35 tuổi cũng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (13,5%).  

47. Điều này cho thấy người tham gia trả lời phỏng vấn trong khu vực Tiểu dự án hầu hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Đây là những người có tiếng nói trong gia đình nên sẽ thuận lợi cho việc nhìn nhận, đánh giá về thực trạng các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của gia đình cũng như là của địa phương. Đây cũng chính là nhóm người quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của dự án tại địa phương.

3.1.3. Trình độ học vấn
48. Trình độ học vấn của người tham gia trả lời phỏng vấn rất quan trọng, đó là yếu tố quyết định sự chính xác của kết quả điều tra. Họ là những người cung cấp thông tin thông qua việc trả lời những câu hỏi của điều tra viên và trả lời bảng hỏi. 
49. Theo kết quả điều tra cho thấy, trình độ học vấn của người trả lời tương đối cao chiếm 47,9% (46 người) tốt nghiệp trung học phổ thông, tiếp đến là tốt nghiệp trung học cơ sở  chiếm 41,7% (40 người) và chỉ khoảng 3,1% (3 người) trả lời đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng, 7,3% (7 người) hoàn thành xong bậc tiểu học. Cụ thể thông tin trình độ học vấn của người trả lời theo từng xã của dự án được thể hiện cụ thể ở bảng sau:
Bảng 6: Bảng thể hiện trình độ học vấn của người tham gia trả lời 
	TT
	Huyện/xã
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Cao đẳng/ đại học
	Tổng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	5
	14,3
	17
	48,6
	12
	34,3
	1
	2,9
	35

	1
	Yên Hân
	3
	15,0
	7
	35,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	2
	Thanh Mai
	2
	13,3
	10
	66,7
	3
	20,0
	0
	0,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	0
	0,0
	11
	40,7
	15
	55,6
	1
	3,7
	27

	3
	Đổng Xá
	0
	0,0
	5
	33,3
	10
	66,7
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	0
	0,0
	6
	50,0
	5
	41,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	4
	28,6
	10
	71,4
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	4
	28,6
	10
	71,4
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	2
	10,0
	8
	40,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	2
	10,0
	8
	40,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	
	Tổng
	7
	7,3
	40
	41,7
	46
	47,9
	3
	3,1
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

50. Khu vực thực hiện Tiểu dự án chủ yếu là các xã nông thôn, miền núi do vậy tỷ lệ người dân làm công chức nhà nước, cán bộ hưu trí và buôn bán dịch vụ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc – gia cầm).
51. Nếu so sánh về trình độ học vấn của người trả lời ở các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì trình độ học vấn của người trả lời là khá tương đồng và không có sự khác biệt đáng kể giữa các xã. Trong 6 xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông (thuộc khu vực hồ Nà Lẹng) là xã có người trả lời có trình độ học vấn cao nhất (71,4% người trả lời có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên). Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới (thuộc khu vực Hồ Khuổi Dầy và Khuổi Sung), có tỷ lệ người trả lời học tiểu học cao nhất (chiếm tới 15%,); 35,0% số người trả lời chỉ có trình độ học vấn ở cấp THCS. Tất cả các xã thuộc tiểu dự án đều là xã miền núi, nghề nghiệp chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên người dân ít có cơ hội theo học ở những cấp học cao hơn. Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Hồ chứa được thể hiện cụ thể ở bảng dưới đây:

Bảng 7: Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án
	TT
	Huyện/xã
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Cao đẳng/ đại học
	Tổng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	5
	14,3
	17
	48,6
	12
	34,3
	1
	2,9
	35

	1
	Yên Hân
	3
	15,0
	7
	35,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	2
	Thanh Mai
	2
	13,3
	10
	66,7
	3
	20,0
	0
	0,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	0
	0,0
	11
	40,7
	15
	55,6
	1
	3,7
	27

	3
	Đổng Xá
	0
	0,0
	5
	33,3
	10
	66,7
	0
	0,0
	15

	4
	Liêm Thủy
	0
	0,0
	6
	50,0
	5
	41,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	4
	28,6
	10
	71,4
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	4
	28,6
	10
	71,4
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	2
	10,0
	8
	40,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	2
	10,0
	8
	40,0
	9
	45,0
	1
	5,0
	20

	
	Tổng
	7
	7,3
	40
	41,7
	46
	47,9
	3
	3,1
	96


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)
3.1.4. Nghề nghiệp 

34. Đời sống các hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào nghề nghiệp và sự ổn định của các lao động chính trong gia đình, đặc biệt là chủ hộ. Do đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi nên khả năng canh tác, phát triển kinh tế của các hộ gia đình nơi đây hết sức khó khăn, hầu hết các hộ dân trong khu vực tiểu dự án làm nghề nông nghiệp là chính. Việc xác định nghề nghiệp của chủ hộ ở đây có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá sự ổn định trong đời sống sinh hoạt của người dân.
35. Theo kết quả khảo sát, 98,0% người trả lời có công việc chính thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp (94 người), tiếp đến là cán bộ công nhân viên nhà nước/ lực lượng vũ trang (1,0%). Hưu trí chỉ chiếm tỷ lệ 1%.. Cụ thể nghề nghiệp của người tham gia trả lời phỏng vấn ở từ xã dự án được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 8: Nghề nghiệp của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Nông, lâm nghiệp
	Nhân viên nhà nước/ lực lượng vũ trang
	Nội trợ/hưu trí
	Tổng

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	34
	97,1%
	0
	0,0%
	1
	2,9%
	35

	1
	Yên Hân
	19
	95,0%
	0
	0,0%
	1
	5,0%
	20

	2
	Thanh Mai
	15
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	15

	II
	Huyện Na Rì
	26
	96,3%
	1
	3,7%
	0
	0,0%
	27

	3
	Đổng Xá
	15
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	15

	4
	Liêm Thủy
	11
	91,7%
	1
	8,3%
	0
	0,0%
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	14
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	14

	5
	Sỹ Bình
	14
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	20
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	20

	6
	Nghĩa Tá
	20
	100,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	20

	
	Tổng
	94
	98,0%
	1
	1,0%
	1
	1,0%
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

3.2. Thu nhập và mức sống của hộ gia đình

52. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...) và một số cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo, bạch đàn, xoan...) chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp này. 
53. Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2015 của chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cho thấy trung bình thu nhập/người/tháng ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng và thành thị là 900.000 đồng/người/tháng, nếu trung bình mỗi hộ gia đình là khoảng 4,0 người, nó sẽ tương ứng với khoảng 2,8 triệu đồng/hộ/tháng và 3,6 triệu đồng/hộ/tháng. Từ bảng kết quả trên có thể thấy thu nhập bình quân dưới mức nghèo chiến tỷ lệ khiêm tốn (10,4%), tiếp theo là nhóm cận nghèo với mức thu nhập bình quân 700.000 – 1000.000đ/khẩu chiếm tỷ lệ 15,6%. Với mức thu nhập 1000.000 – 3000.000đ/khẩu chiếm tỷ lệ 36,5% và tiếp theo đó là mức thu nhập trên 5000.000đ/khẩu chiếm tỷ lệ 28,1%. Có thể thể mức thu nhập bình quân 3000.000 – 5000.000đ/khẩu chiếm 15,6%. Chi tiết xem bảng 9 bên dưới.
Bảng 9: Thu nhập bình quân đầu người đình trong khu vực tiểu dự án
	TT
	Huyện/xã
	<=700.000đ
	700.000đ - 1000.000đ
	1.000.000đ - 3000.000đ
	3000.000 - 5000.000
	> 5.000.000
	Tổng

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	2
	5,7
	4
	11,4
	12
	34,3
	12
	34,3
	5
	14,3
	35

	1
	Yên Hân
	2
	10,0
	3
	15,0
	6
	30,0
	7
	35,0
	2
	10,0
	20

	2
	Thanh Mai
	0
	0,0
	1
	6,7
	6
	40,0
	5
	33,3
	3
	20,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	5
	18,5
	4
	14,8
	10
	37,0
	5
	18,5
	3
	11,1
	27

	3
	Đổng Xá
	2
	13,3
	3
	20,0
	5
	33,3
	3
	20,0
	2
	13,3
	15

	4
	Liêm Thủy
	3
	25,0
	1
	8,3
	5
	41,7
	2
	16,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	4
	28,6
	6
	42,9
	5
	35,7
	5
	35,7
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	4
	28,6
	5
	35,7
	3
	21,4
	2
	14,3
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	3
	15,0
	3
	15,0
	7
	35,0
	5
	25,0
	2
	10,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	3
	15,0
	3
	15,0
	7
	35,0
	5
	25,0
	2
	10,0
	20

	 
	Tổng
	10
	10,4
	15
	15,6
	35
	36,5
	27
	28,1
	15
	15,6
	96


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

54. Tính chất ổn định của nguồn thu nhập đóng vai trò quyết định đến điều kiện sống của cả gia đình. Việc đánh giá sự ổn định về thu nhập của hộ gia đình được coi là một trong những tiêu chí cần thiết. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 7,3% số hộ được phỏng vấn cho rằng thu nhập của gia đình họ là khá ổn định, tỷ lệ này còn thấp hơn hộ nghèo và cận nghèo.
55. Mức thu nhập của các hộ gia đình quyết định mức chi tiêu của hộ, thông thường các hộ khá/giàu thường có mức chi tiêu lớn hơn các hộ nghèo/trung bình và nhìn chung trong tất các khoản chi: học tập, khám chữa bệnh, tiền điện, tiền nước, đi lại,.… của nhóm hộ khá/giàu đều cao hơn so với nhóm hộ nghèo/trung bình. Theo đó, để đánh giá về mức sống của các hộ gia đình, đơn vị tư vấn đã phân chia các hộ theo 4 nhóm hộ: nghèo, cận nghèo, trung bình và khá - giàu để cộng đồng tự đánh giá kinh tế hộ. Cụ thể như sau:
[image: image2.png]aNghéo =CinNghéo =Trungbinh = Khd-Gidu




Hình 3. 1: Biểu đồ thể hiện mức sống của người dân trong khu vực tiểu dự án

56. Theo đánh giá của các hộ dân được phỏng vấn về mức sống của hộ gia đình mình, tỷ lệ hộ trung bình trong khu vực Tiểu dự án chiếm tỷ lệ đa số (68,8%), tỷ lệ hộ khá – giàu chỉ chiếm 7,3%. Trong khu vực dự án tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn chiếm một tỷ lệ tương đối cao với tỷ lệ hộ nghèo trung bình là 10,4% và hộ cận nghèo là 13,5%. Trong tổng số 6 xã dự án thì thì xã Yên Hân, huyện Chợ Mới và Liêm Thủy, huyện Na Rì (thuộc khu vực Hồ Khuổi Sung và Khuổi Dâng, Hồ Cốc Thông ) là 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với tỷ lệ lần lượt là 26,5% và 33,2% tổng số hộ được khảo sát.
57. Kết quả khảo sát về mức sống của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án theo từng thành phần nhóm hộ không có sự chênh lệch lớn với số hộ nghèo và hộ cận nghèo thực tế tại địa phương. Theo Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã trong khu vực Tiểu dự án là 20,7% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,3%. Trong đó xã Thanh Mai và Yên Hân là 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất trong khu vực dự án. Chi tiết tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo ở từng xã dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 10: Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trong khu vực Tiểu dự án.

	TT
	Hạng mục 
	Địa điểm
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ cận nghèo

	
	
	
	
	

	1
	Khuổi Sung
	Yên Hân
	26,5%
	4,40%

	3
	Khuổi Dầy
	
	
	

	2
	Khuổi Dâng
	Thanh Mai
	23,60%
	5,80%

	4
	Mạy Đẩy
	Đổng Xá
	3,80%
	0,70%

	5
	Cốc Thông
	Liêm Thủy
	33,20%
	4,30%

	6
	Nà Lẹng
	Sỹ Bình
	19,70%
	2,50%

	7
	Nà Kiến
	Nghĩa Tá
	14,50%
	2,30%

	 
	Trung bình
	
	20,2%
	3,3%


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)
58. Các kết quả khảo sát trên cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong khu vực Tiểu dự án chiếm tỷ lệ tương đối cao, đây chính là nhóm hộ có nguy cơ bị tổn thương cao, vì họ không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, nguồn thu của họ phụ thuộc vào khá nhiều vào nông nghiệp và yếu tố rủi ro của thị trường khi họ phải làm những công việc không ổn định để kiếm sống,…Do vậy. trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình của dự án, đối tượng là hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương cần phải được quan tâm xác đáng vì nếu phải tái định cư, di dời đến nơi ở mới thì cơ hội để phục hồi thu nhập và duy trì cuộc sống cho các hộ này là rất khó khăn.

3.3. Sở hữu về đất đai, nhà ở và tài sản khác
· Đất đai 

59. Xác định tình trạng sở hữu, vị trí mảnh đất cũng như là ngôi nhà đang sử dụng của các hộ gia đình là rất cần thiết, phục vụ công tác tham vấn ý kiến cộng đồng về phương án thực hiện các hạng mục có liên quan tới tiểu dự án cũng như là cơ sở, căn cứ pháp lý quan trọng để áp giá đền bù, các chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

60. 100% hộ tham gia khảo sát có đất ở và đất vườn, đất lâm nghiệp. Diện tích trung bình của đất xây dựng nhà ở khoảng 417 m2 và đất vườn khoảng 4.060 m2. Đất trồng cây hàng năm trung bình mà hộ sở hữu là 1.514 m2. Có 2 hộ tham gia khảo sát có đất nuôi trồng thủy sản (2,1%) và 89 hộ có đất lâm nghiệp (92,7%). Nhìn chung, diện tích đất của hộ gia đình được khảo sát khá rộng, có tính đặc trưng của khu vực nông thôn miền núi. Theo kết quả khảo sát, 100% hộ gia đình tham gia khảo sát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, 100% hộ gia đình được khảo sát bao gồm hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do thu hồi đất tại các xã trong vùng tiểu dự án có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Đối với đất sản xuất, 100% hộ gia đình tham gia khảo sát bao gồm hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất.

· Nhà ở

61. Nhà ở được coi như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về mức sống của người dân, nhà ở phản ánh một phần tình hình kinh tế của hộ gia đình: khá giả, trung bình hay nghèo.  Nhà ở được xây dựng rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi hộ gia đình cũng như số người trong hộ. Đa số các hộ gia đình được khảo sát hiện đang ở trong nhà “bán kiên cố (nhà sàn)” chiếm 78,2%; có khoảng 18,4% hộ hiện đang ở trong ngôi nhà kiên cố; chỉ có 3,4% số hộ đang ở trong các ngôi nhà tạm, nhà lợp bằng mái lá. Tình trạng sở hữu nhà ở của các hộ được khảo sát được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
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Hình 3. 2: Biểu đồ thể hiện tình trạng sở hữu nhà ở của người dân trong khu vực tiểu dự án

· Nhà vệ sinh

36. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, chỉ có 10,4% hộ đã sở hữu nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại. Tỷ lệ này cao tại Liêm Thủy và thấp nhất tại xã Sỹ Bình. 17 hộ (17,7%) gia đình tham gia khảo sát kinh tế xã hội sở hữu nhà vệ sinh 2 ngăn/1 ngăn. Khoảng 39,6% hộ hiện đang nhà vệ sinh đơn giản (nhà vệ sinh tạm). Khu vực tiểu dự án chủ yếu là người đồng bào, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy hộ có nhà vệ sinh tạm bợ chiếm tỷ lệ tương đối cao 32,3% . Cụ thể các loại hình nhà vệ sinh của hộ gia đình ở bảng dưới đây:
Bảng 11: Loại hình nhà vệ sinh của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Nhà vệ sinh tạm bợ
	Nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại
	Nhà vệ sinh 2 ngăn/1 ngăn
	Nhà vệ sinh tạm
	Tổng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	11
	31,4%
	1
	2,9%
	2
	5,7%
	21
	60,0%
	35

	1
	Yên Hân
	7
	35,0%
	1
	5,0%
	2
	10,0%
	10
	50,0%
	20

	2
	Thanh Mai
	4
	26,7%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	11
	73,3%
	15

	II
	Huyện Na Rì
	7
	25,9%
	6
	22,2%
	4
	14,8%
	10
	37,0%
	27

	3
	Đổng Xá
	7
	46,7%
	3
	20,0%
	2
	13,3%
	3
	20,0%
	15

	4
	Liêm Thủy
	0
	0,0%
	3
	25,0%
	2
	16,7%
	7
	58,3%
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	3
	21,4%
	0
	0,0%
	8
	57,1%
	3
	21,4%
	14

	5
	Sỹ Bình
	3
	21,4%
	0
	0,0%
	8
	57,1%
	3
	21,4%
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	10
	50,0%
	3
	15,0%
	3
	15,0%
	4
	20,0%
	20

	6
	Nghĩa Tá
	10
	50,0%
	3
	15,0%
	3
	15,0%
	4
	20,0%
	20

	 
	Tổng
	31
	32,3%
	10
	10,4%
	17
	17,7%
	38
	39,6%
	96


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

· Tài sản
62. Giá trị các loại tài sản trong mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của họ. Đối với các tài sản là các vật dụng thiết yếu và các loại tài sản có giá trị không cao thường gặp ở các hộ gia đình có mức sống trung bình, ngược lại các hộ gia đình thuộc nhóm khá giả và giàu thường sử dụng các loại tài sản có giá trị. Một số trang thiết bị phổ biến mà hầu hết các hộ gia đình tham gia khảo sát đều sở hữu như ti vi (88,8%), xe máy/xe đạp điện (97,9%), điện thoại di động (100%), bếp ga (70,8%), tủ lạnh (22,9%), máy giặt 12,5%, internet còn rất hạn chế, chỉ chiếm 3,4%. Tình trạng sở hữu đồ dùng của các hộ gia đình ở trong khu vực dự án được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
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Hình 3. 3: Biểu đồ thể hiện tình trạng sở hữu tài sản của người dân trong khu vực dự án

· Hệ thống thủy lợi
63. Tại các xã trong tiểu dự án nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ nông, lâm nghiệp do vậy việc cung cấp nước tưới đến đồng ruộng đặc biệt quan trọng, quyết định đến năng xuất và sản lượng của cây trồng cũng như điều kiện kinh tế của người dân. Theo trao đổi của chính quyền địa phương và người dân, trước đây hệ thống kênh mương trên địa bàn các xã chủ yếu là kênh đất, do vậy việc dẫn nước để phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại được sự quan tâm của nhà nước và đặc biệt các xã vùng tiểu dự án được hỗ trợ bởi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do vậy việc đầu tư xây dựng các hệ thống kênh mương thủy lợi kiên cố đã được triển khai. Hiện tại các xã đều có xây dựng hệ thống kênh mương bê tông hóa và đã phát huy hiệu quả đáp ứng tưới tiêu chủ động đạt trên 80% đảm bảo yêu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai. Tuy nhiên tỷ lệ xã có trạm bơm để vận hành và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là thấp do vậy việc vận hành chủ yếu bằng các hồ chứa.
3.4. Tiếp cận các dịch vụ xã hội

3.4.1. Giao thông

· Hiện trạng đường giao thông trong các ngõ/xóm

64. Nói chung, mạng lưới đường giao thông ngõ/xóm dẫn đến các hộ gia đình ở các xã trong khu vực Tiểu dự án còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hiện nay. Đường nhựa và đường bê tông chỉ tập trung vào các trục đường chính của xã, của thôn và các tuyến quốc lộ mang tính chất đối ngoại và các tuyến đường liên xã, liên huyện.

65. Kết quả khảo sát ở các xã trong khu vực của tiểu dự án, đặc điểm con đường vào nhà các hộ gia đình chủ yếu là đường đất chiếm (50,0%), tiếp đến 18,0% là đường rải nhựa, đường bê tông chỉ chiếm 14,0%. Trong khu vực dự án vẫn còn 9,0 % các hộ dân trong khảo sát nói rằng đường vào nhà mình còn cấp phối, sỏi đá. 
Bảng 12: Đặc điểm con đường dẫn đến hộ gia đình

	 
	Đơn vị
	Yên Hân
	Thanh Mai
	Đổng Xá
	Liêm Thủy
	Sỹ Bình
	Nghĩa Tá
	Tổng

	
	 
	km
	%
	km
	%
	km
	%
	km
	%
	km
	%
	km
	%
	km
	%

	Đường giao thông
	 
	20
	50%
	112
	50%
	136
	50%
	82,6
	50%
	29
	50%
	118
	50%
	497,6
	50%

	- Đường đất
	Km
	4
	10%
	17
	8%
	15
	6%
	30
	18%
	5
	9%
	23
	10%
	94
	9%

	- Đường Nhựa
	Km
	6
	15%
	35
	16%
	40
	15%
	43
	26%
	13
	22%
	42
	18%
	179
	18%

	- Đường cấp phối
	Km
	0
	0%
	25
	11%
	34
	13%
	4
	2%
	2
	3%
	21
	9%
	86
	9%

	- Đường bê tông
	Km
	10
	25%
	35
	16%
	47
	17%
	5,6
	3%
	9
	16%
	32
	14%
	138,6
	14%

	Tổng
	40
	100%
	224
	100%
	272
	100%
	165,2
	100%
	58
	100%
	236
	100%
	995,2
	100%


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)

66. Hầu hết các xã trong khu vực Tiểu dự án đều tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy nhiên chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các hộ gia đình ở dọc các tuyến đường liên huyện, đường trục xã, đường trục thôn thì 100% đã được cứng hóa (thảm nhựa hoặc bê tông), những hộ gia đình trả lời rằng đường dẫn đến nhà vẫn là đường đất và đường đá, sỏi, gạch là những hộ sống ở trong các ngõ xóm, các khu vực có tỷ lệ đường đá và đường đất cao nhất là xã Liêm Thủy (hồ Cốc Thông) có tỷ lệ đường đất cao nhất (18,0%). 
3.4.2. Cấp nước, thoát nước và ngập úng

· Hiện trạng cấp nước
67. Nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển, văn minh của người dân, một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện nông thôn mới, tuy nhiên đối với các tỉnh Tây Bắc đặc biệt các xã vùng sâu/xa việc tiếp cận với nước sạch rất khó khăn. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, hộ gia đình tham gia khảo sát chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày là nước giếng (77,1%). Một bộ phận khác chưa tiếp cận được với nước sạch hoặc không có điều kiện để khoan giếng/đào họ ưu tiên sử dụng nguồn nước dẫn từ các mó nước,/khe nước về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. 100% các xã vùng tiểu dự án chưa có công trình nước sạch nào được đầu tư xây dựng (nước được xử lý bởi các nhà máy) do vậy người dân vẫn sử dụng các nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan và nước lấy từ các khe núi dẫn về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
· Thoát nước
68. Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan sát hiện trường để có những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân cư. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 3,0% tổng số số hộ trả lời rằng ở các ngõ/xóm nơi gia đình đang sinh sống có cống thoát nước. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực Tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số trục đường chính của xã, nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, vườn.... Do đó nước thải chưa được xử lý, thải một cách tùy tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ gia đình. Đây sẽ là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh tật.
· Ngập úng

69. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát các hộ gia đình cho thấy, trong khu vực 6 xã thuộc tiểu dự án chỉ có xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông (thuộc khu vực hồ Nà Lẹng) hiện nay xảy ra tình trạng ngập lụt. Thời gian ngập lụt chủ yếu là vào mùa mưa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt là do Tràn xả lũ của công trình hồ Nà Lẹng do thiết kế không có nối thoát cụ thể do vậy khi vào mùa mưa lượng nước trong hồ tăng cao dẫn đến lượng nước chảy tràn lớn, không thể tiêu thoát được do vậy gây ra hiện tượng ngập úng khu vực hạ lưu đập
3.4.3. Cấp điện và sử dụng điện

70. Theo kết quả khảo sát cho thấy, tất cả các hộ gia đình (100%) trong khu vực Tiểu dự án hiện nay đã được tiếp cận và sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Chất lượng điện cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo sát cho thấy có tới 81,3% số hộ cho rằng chất lượng của mạng lưới điện ở mức tốt; 13,5% số hộ nhận xét rằng chất lượng điện chỉ mức trung bình; chỉ có 5,2.% số hộ được khảo sát nhận xét mạng lưới điện chất lượng còn kém. 

71. Nhìn chung, tính theo nhu cầu sử dụng tại thời điểm hiện tại việc nâng cấp điện lưới sinh hoạt cho người dân chưa phải là nhu cầu bức xúc trước mắt. Nhưng cùng với sự tăng trưởng kinh tế, kèm theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng điện thì việc nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng lưới điện cũng cần phải lưu ý tới.
3.4.4. Vệ sinh môi trường

72. Kết quả khảo sát cho thấy, có 55,7% số hộ trả lời rác thải của gia đình hiện nay đã được thu gom, hoạt động thu gom rác thải được thực hiện bởi tổ vệ sinh của thôn/xóm với tần suất thu gom từ 2 ngày – 3 ngày một lần. Trong khu vực Tiểu dự án, hoạt động thu gom rác thải mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, các hộ gia đình phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn đốt hoặc vứt rác ra ao hồ…
73. Trong các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cộng đồng cũng đưa ra ý kiến việc thu gom rác thực sự chỉ tốt đối với các hộ gia đình nằm ở các trục đường chính của các thôn/xóm. Đối với các ngõ xóm nằm xa các tuyến đường trục chính, rác thải chưa được thu gom, vứt bừa bãi xuống mương thoát nước gây ách tắc và ô nhiễm môi trường. Như vậy, có thể thấy rác thải cũng đang là một trong số những vấn đề gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân khi không được thu gom đúng cách, đúng nơi qui định.

3.4.5. Các dịch vụ xã hội khác

· Chợ
74. Nhìn chung tất cả các xã trong khu vực tiểu dự án hiện nay đều đã có chợ, mặc dù chưa được xây dựng kiên cố tuy nhiên các chợ này hiện nay đều đang hoạt động tốt. Đây chính là nơi người dân mua bán, trao đổi lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho đời sống…

· Dịch vụ y tế

75. Nhìn chung tất cả các xã trong khu vực dự án đều đã có trạm y tế đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Các trạm y tế xã đều được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y bác sĩ được trú trọng phát triển cả về số lượng và và trình độ chuyên môn. Trạm y tế xã được coi là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu dành cho người dân. Tuy nhiên, việc người dân đến trạm để khám, chữa bệnh thường rất ít. Trạm chủ yếu thường thăm khám các bệnh thông thường và tiêm chủng, khám định kỳ cho trẻ em và phát thuốc định kỳ cho những người có công, người tham gia bảo hiểm. Khi có bệnh tật người dân thường có thói quen tìm đến các cơ sở có uy tín, các bệnh viện, phòng khám đa khoa hơn là lui tới trạm y tế.

3.5. Sức khỏe cộng đồng và các biện pháp can thiệp

3.5.1. Đánh giá sức khỏe cộng đồng

76. Tình trạng thiếu nguồn nước sạch, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra, hệ thống thu gom nước thải chưa có tính đồng bộ,  rác thải vứt không đúng nơi qui định … đã trở thành một nguyên nhân gây ra các loại dịch bệnh, đe dọa sức khỏe con người, mà căn bệnh thường gặp là tiêu chảy, cảm, sốt, ung thư, viêm gan, đái tháo đường, thủy đậu... khiến hàng trăm người trong khu vực dự án mắc phải hàng năm. Nguyên nhân chính vẫn là do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh phát triển trong môi trường nước bị nhiễm bẩn, lây truyền sang người qua con đường ăn uống, sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy trong 12 tháng qua, hộ có người bị ốm/bệnh. Cảm cúm/nhức đầu là bệnh có tỷ lệ mắc nhiều trong hộ gia đình được khảo sát (77,1%). Theo sau là bệnh hô hấp  (15,6%) và sốt (17,7%). Cụ thể về một số bệnh thường gặp của hộ gia đình trong 12 tháng qua như sau:
Bảng 13: Các bệnh thường gặp của người dân trong khu vực Tiểu dự án 

	Các loại bệnh
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Cảm cúm
	74
	77,1%

	Bệnh hô hấp
	15
	15,6%

	Sốt
	17
	17,7%

	Bệnh tả lỵ
	3
	3,1%

	Viêm gan
	0
	0,0%

	Ngộ độc thực phẩm/chất độc
	0
	0,0%

	Tai nạn thương tích
	1
	1,0%


                                         (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)
3.5.2. Các hoạt động và biện pháp can thiệp đề xuất

77. Tiểu dự án sẽ có tác động tới sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm về bụi, tiếng ồn, công nhân nhập cư trong quá trình thi công. Do đó, cần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong khu vực tiểu dự án về các tác động tiềm ẩn, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm bớt nhằm tối thiểu hóa các nguy cơ và tác động có hại tới sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên không tránh khỏi một số tác động môi trường tiềm tàng trong quá trình thi công công trình. Những phát sinh chất thải rắn, bụi, tiếng ồn có thể xảy ra nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của công nhân và cộng đồng. Điều này có thể tạo ảnh hưởng tiềm tàng đến ổn định xã hội của địa phương. Bên cạnh đó quá trình thi công công trình, vận chuyển nguyên vật liệu có thể gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cản trở việc đi lại hàng ngày của người dân, hư hỏng đường dân sinh và có thể ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, bộ, phát sinh nguy cơ xung đột, mâu thuẫn trong sử dụng nước tưới/tiêu, sinh hoạt. Để hạn chế những ảnh hưởng trong thi công công trình, nhà thầu thi công sẽ cần có thông báo cụ thể, công khai kế hoạch triển khai xây lắp. Ngoài ra, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo tại các khu vực thi công để đảm bảo an toàn cho đi lại của người dân.

78. Bên cạnh những tác động môi trường trong quá trình thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng thì quá trình triển khai dự án cũng tiềm tàng những nguy cơ lan truyền của bệnh truyền nhiễm.

79. Kết quả tham vấn với cộng đồng trong khu vực tiểu dự án cho thấy hầu hết mọi người đều đã nghe nói đến “ HIV/AIDS” tuy nhiên chỉ biết một cách đơn thuần đó là một căn bệnh nguy hiểm chứ chưa biết và cơ chế hoạt động và cách phòng tránh căn bệnh này như thế nào. Do vậy, việc thiết kế chương trình can thiệp về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục là điều hết sức quan trọng trong dự án. 

80. Giảm thiểu nguy cơ lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV trong giai đoạn xây dựng các hạng mục của tiểu dự án sẽ là giải pháp cần được thực hiện. Giải pháp này bao gồm nâng cao nhận thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV cho các cộng đồng hưởng lợi/bị ảnh hưởng và lực lượng lao động xây dựng. Dự án cũng cần liên kết với các sáng kiến ​​hiện có để nâng cao nhận thức và biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp có thể bao gồm: 

· Cung cấp trong hợp đồng xây dựng yêu cầu các nhà thầu xây dựng để đảm bảo xây dựng lực lượng lao động tham dự hội thảo phòng chống STI và HIV/ AIDS cung cấp thông qua một nhà cung cấp dịch vụ đã được phê duyệt. Các hội thảo sẽ được tổ chức cho lực lượng lao động trước khi bắt đầu công trình;

· Cung cấp bao cao su tại các công trường xây dựng;

· Dựa vào cộng đồng nâng cao nhận thức về nguy cơ lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, và chống buôn bán người. 

81. Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thể hiện chi tiết trong Phụ lục của báo cáo SA.
3.6. Các tệ nạn xã hội trong khu vực Tiểu dự án

82. Kết quả tham vấn cộng đồng và thảo luận nhóm tập trung với người dân cho thấy, hiện nay có 3 xã nằm trong khu vực các Hồ Nà Lẹng, Khuổi Dâng và Nà Kiến đang tồn tại một số vấn đề về tệ nạn xã hội như: tiêm chích ma túy, bị nhiễm HIV và bạo lực gia đình.
83. Theo số liệu thống kê từ các báo cáo kinh tế xã hội của địa phương, trong khu vực tiểu dự án hiện nay có 51 đối tượng nghiện hút ma túy, không có đối tượng bị nhiễm HIV và bạo lực gia đình. Các đối tượng bị nghiện hút ma túy tập trung chủ yếu ở xã Sỹ Bình,Thanh Mai và Nghĩa Tá. Khi tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo kết quả phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo UBND các xã Sỹ Bình, Thanh Mai và Nghĩa Tá, các đối tượng nghiện hút chủ yếu là các đối tượng đi làm ăn kinh tế ở các thành phố lớn, sau đó bị lây nhiễm và mang các tệ nạn này về địa phương. Các vấn đề tệ nạn xã hội trong khu vực dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây
Bảng 14: Các vấn đề tệ nạn xã hội trong khu vực tiểu dự án

	TT 
	 Công trình 
	 Địa điểm
	 Tệ nạn xã hội 

	
	
	
	 Ma túy (người) 
	 Bạo lực gia đình (vụ) 
	 HIV (người) 

	1
	Hồ Nà Lẹng
	Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông
	19
	0
	0

	2
	Hồ Khuổi Dang
	Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới
	12
	0
	0

	3
	Hồ Nà Kiến
	Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
	20
	0
	0

	 
	 Tổng cộng 
	 
	51
	0
	0


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)
84. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, để phòng tránh và giảm thiểu các bệnh dịch phát sinh (đặc biệt là HIV/AIDS); các tệ nạn xã hội (đặc biệt là ma túy); các vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới… thì Ban QLDA, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, và người lao động trong khu vực dự án, đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch hành về giới, Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng và Kế hoạch tham gia và chiến lược truyền thông với các bên liên quan (các kế hoạch hành động này đã được xây dựng chi tiết và được đính kèm ở  phần Phụ lục của báo cáo SA).

37. Hộ dễ bị tổn thương

38. Hộ dễ bị tổn thương. Trong tổng số 96 hộ tham gia khảo sát tại 6 xã của dự án, 100% các hộ là người DTTS, trong đó có 10 hộ thuộc hộ nghèo (10,4%), 13 hộ (13,5%) hộ là hộ cận nghèo, 8 hộ thuộc nhóm gia đình chính sách (8,3%). Các hộ dễ bị tổn thương trong tiểu dự án được nêu trong bảng dưới đây:
Bảng 15: Thông tin về hộ dễ bị tổn thương trong khu vực tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Hộ gia đình chính sách
	Tổng số hộ (100% là DTTS)

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	2
	5,7
	5
	14,3
	3
	8,6
	35

	1
	Yên Hân
	2
	10,0
	3
	15,0
	2
	10,0
	20

	2
	Thanh Mai
	0
	0,0
	2
	13,3
	1
	6,7
	15

	II
	Huyện Na Rì
	5
	18,5
	3
	11,1
	2
	7,4
	27

	3
	Đổng Xá
	2
	13,3
	2
	13,3
	2
	13,3
	15

	4
	Liêm Thủy
	3
	25,0
	1
	8,3
	0
	0,0
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	0
	0,0
	2
	14,3
	1
	7,1
	14

	5
	Sỹ Bình
	0
	0,0
	2
	14,3
	1
	7,1
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	3
	15,0
	3
	15,0
	2
	10,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	3
	15,0
	3
	15,0
	2
	10,0
	20

	
	Tổng
	10
	10,4
	13
	13,5
	8
	8,3
	96


3.7. Sự sẵn lòng tham gia tiểu dự án của người dân
85. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng 96 hộ gia đình tham gia trả lời câu hỏi “Gia đình có ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án hay không ?” 100% các hộ đều ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án tại địa phương.

86. Kết quả họp tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án cũng cho thấy, 100% các thành viên tham dự đều ủng hộ và mong Tiểu dự án sớm triển khai thực hiện.

3.8. Vấn đề giới trong khu vực Tiểu dự án
3.8.1. Giới tính của người được khảo sát

39. Trong cuộc khảo sát kinh tế xã hội này tỷ lệ phụ nữ tham gia trả lời phỏng vấn chiếm một tỷ lệ chưa cao, trong tổng số 96 hộ (386 nhân khẩu) người đại diện hộ tham gia trả lời phỏng vấn tỷ lệ nữ trả lời chiếm 10,4% và người trả lời là nam chiếm đa số với 89,6%. 
87. Kết quả điều tra cũng cho thấy người phụ nữ trên địa bàn tiểu dự án có nhận thức khá tốt về các vấn đề kinh tế xã hội và tham gia rất tích cực vào các phong trào, các hoạt động cộng đồng tại địa phương, vị thế của người phụ nữ đã được thay đổi và nâng lên cao hơn. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Hội phụ nữ, người phụ nữ đã tích cực tham gia vào các cuộc họp cộng đồng. Họ chủ động đưa ra quyết định đối với các công việc trong gia đình (chi tiêu và tiết kiệm cho gia đình, giáo dục và việc làm của con cái họ) và các vấn đề xã hội của cộng đồng (thảo luận về biện pháp kỹ thuật cho công trình đề xuất). Giới tính của người trả lời tại các xã được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 16: Giới tính của người trả lời 

	TT
	Huyện/xã
	Giới tính
	Tổng

	
	
	Nam
	Tỉ lệ
	Nữ
	Tỉ lệ
	

	I
	Huyện Chợ Mới
	29
	82,9
	6
	17,1
	35

	1
	Yên Hân
	20
	100,0
	0
	0
	20

	2
	Thanh Mai
	9
	60,0
	6
	40,0
	15

	II
	Huyện Na Rì
	25
	92,6
	2
	7,4
	27

	3
	Đổng Xá
	14
	93,3
	1
	6,7
	15

	4
	Liêm Thủy
	11
	91,7
	1
	8,3
	12

	III
	Huyện Bạch Thông
	14
	100,0
	0
	0,0
	14

	5
	Sỹ Bình
	14
	100,0
	0
	0,0
	14

	IV
	Huyện Chợ Đồn
	18
	90,0
	2
	10,0
	20

	6
	Nghĩa Tá
	18
	90,0
	2
	10,0
	20

	
	Tổng
	86
	89,6
	10
	10,4
	96
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3.8.2. Vấn đề giới trong gia đình

88. Trong gia đình ai là người quyết định các công việc quan trọng của gia đình cũng như trong sở hữu tài sản, việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương?

89. Khoảng 56,3% người tham gia khảo sát cho rằng việc quyết định sinh con và số lượng con cái là dựa trên sự đồng thuận của cả nam và nữ, 37,5% cho rằng cùng quyết định việc học tập, chọn nghề cho con cái. 79,2% cho rằng cả hai cùng đưa ra quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình. Tuy nhiên, một số hộ tham gia khảo sát vẫn cho rằng, nam giới có nhiều quyền quyết định hơn so với nữ giới. Đặc biệt đối với việc đưa ra quyết định đầu tư, hoạt động sản xuất, 42,7% cho rằng nam giới đưa ra quyết định trong khi tỉ lệ này ở nữ giới là 11,5 %. Hoạt động quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình và quyết định việc học tập chọn nghề của con cái, 12,5% cho rằng nam giới sẽ quyết định những vấn đề này trong khi tỷ lệ này ở nữ giới là 8,3%.  Cụ thể về quyền đưa ra quyết định trong gia đình ở bảng dưới đây:
Bảng 17: Quyết định các vấn đề chính trong gia đình

	TT
	Nội dung
	Nam 
	Nữ
	Cả hai
	Tổng

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	1
	Quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình
	12
	12,5
	8
	8,3
	76
	79,2
	96

	2
	Quyết định sinh con/số lượng con cái/giới tính
	25
	26,0%
	17
	17,7
	54
	56,3
	96

	3
	Quyết định việc học tập, chọn nghề của con cái
	35
	36,5
	25
	26,0
	36
	37,5
	96

	4
	Quyết định đầu tư, hoạt động sản xuất
	41
	42,7
	11
	11,5
	44
	45,8
	96
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3.8.3. Sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng

40. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng có sự phân bổ thời gian đồng đều giữa nam (37,5%) và nữ (36,5%). Một số ý kiến cho rằng nam giới vẫn là người tham gia các hoạt động nhiều hơn nữ giới. Đặc biệt đối với việc tham gia tập huấn về sản xuất nam giới là 74,0%, trong khi nữ giới chỉ là 11,5%, tham gia hoạt động chính trị xã hội nam giới có xu hướng nhiều hơn nữ giới, cụ thể nam giới là 67,7% còn nữ giới là 12,5%. Cụ thể, việc phân bổ thời gian trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng thể hiện ở bảng dưới đây: 
Bảng 18: Sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng

	TT
	Nội dung
	Nam nhiều hơn
	Nữ nhiều hơn
	Bằng nhau
	Tổng

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	1
	Tham gia họp cộng đồng
	36
	37,5
	35
	36,5
	25
	26,0
	96

	2
	Tham gia tập huấn về sản xuất
	71
	74,0
	11
	11,5
	14
	14,6
	96

	3
	Sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội
	65
	67,7
	12
	12,5
	19
	19,8
	96


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 7/2018 - 2/2019)
3.8.4. Giới trong vấn đề tham chính

90. Giới trong vấn đề tham chính được đánh giá dựa trên các bảng tổng hợp tình hình cán bộ công chức, chuyên trách và không chuyên trách của các xã trên địa bàn tiểu dự án. 

91. Kết quả tham vấn với đại diện chính quyền địa phương trong khu vực tiểu dự án cho thấy hiện nay tình hình phụ nữ tham chính đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên những cải thiện trong thời gian qua chỉ là về mặt số lượng còn thực chất, phụ nữ vẫn giữ vị thế thấp hơn nam giới ở các vị trí quan trọng mang tính quyết định tại địa phương và việc này ảnh hưởng tới sự tham gia trong quá trình ra quyết định cũng như cơ hội hưởng lợi của phụ nữ của địa phương. Vấn đề này cần được đưa vào các nội dung truyền thông trong kế hoạch hành động giới nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong tham chính.

92. Các vấn đề về giới cần được xem là một nguy cơ và sẽ được lồng ghép vào Kế hoạch hành động giới được trình bày trong Phụ lục 4.
IV. CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TIỀM NĂNG CỦA TIỂU DỰ ÁN
93. Phần này trình bày những tác động tích cực tiềm năng của tiểu dự án, mang lại lợi ích cho những người dân sống trong vùng tiểu dự án nói chung và cấp hộ gia đình nói riêng. 

4.1. Tăng cường năng lực quản lý an toàn đập 

94. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu vực hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) Các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) Cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) Nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

4.2. Tăng diện tích tưới chủ động, sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

41. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 7 hồ chứa nước trên địa bàn 04 huyện: Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông và Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước….. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 250 ha đất sản xuất nông nghiệp (lúa và hoa màu), tổng số hộ được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 720 hộ (tương đương với 2.880 nhân khẩu) thuộc 6 xã ở khu vực hạ lưu. 
Bảng 19: Diện tích nước tưới trong khu vực Tiểu dự án

	STT 
	 Công trình 
	 Địa điểm 
	 Tổng số hộ được hưởng lợi  
	 Tổng số người được hưởng lợi  
	 Diện tích cung cấp nước tưới (ha) 

	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Khuổi Dâng
	Xã Thanh Mai - huyện Chợ Mới
	157
	628
	40

	2
	Hồ Khuổi Dầy
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới
	80
	320
	22,34

	3
	Hồ Khuổi Sung
	Xã Yên Hân- huyện Chợ Mới
	141
	564
	40

	4
	Hồ Nà Kiến
	Xã Nghĩa Tá- huyện Chợ Đồn
	72
	288
	52

	5
	Hồ Mạy Đẩy
	Xã Đổng Xá- huyện Na Rì
	81
	324
	25

	6
	Hồ Cốc Thông
	Xã Liêm Thủy - huyện Na Rì
	113
	452
	46

	7
	Hồ Nà Lẹng 
	Xã Sỹ Bình huyện - Bạch Thông
	76
	304
	25

	 
	Tổng cộng
	 
	720
	2.880
	250,34
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95. Hệ thống hồ đập được nâng cấp, sửa chữa sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường chất lượng đất canh tác, chống xói mòn đất, sa mạc hóa, giảm ô nhiễm nguồn nước. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ được đi kèm (nếu có). Chủ trương áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công xây dựng các công trình tưới tiêu, các giải pháp tưới tiêu hiệu quả nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nước, hạn chế cạn kiệt nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
4.3. Hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây dựng nông thôn mới

96. Chủ trương của Bộ NN&PTNT là tập trung sửa chữa và nâng cao an toàn đập nhằm phát huy hiệu quả công trình đảm bảo tính an toàn sinh mạng, tài sản/nhà cửa cho cộng đồng. Phục vụ tốt sản xuất mang lại hiệu ích kinh tế cao nhất, và cũng là để phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư. 

97. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ trọng của ngành nông nghiệp ở các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án chiếm từ 60% trở lên tổng cơ cấu kinh tế của địa phương. 

98. Tiểu Dự án tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cấp nước phục vụ đa mục tiêu, bên cạnh việc cung cấp nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp còn cung cấp nước sinh hoạt và góp phần cắt lũ vùng hạ du. Đối với các hồ chứa vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về nước tưới để người dân đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phương cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm di dân và các tác động xã hội khác, phục vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

99. Sự đầu tư của tiểu dự án vào hạ tầng thủy lợi, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của công trình, chủ động tưới tiêu, an toàn công trình trong thiên tai là nguồn động lực để địa phương tiếp tục đầu tư các hạng mục hạ tầng còn lại, nhằm sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương ổn định, bền vững.

4.4. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm họa xảy ra

100. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước…bên cạnh đó Tiểu dự án có các hạng mục làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Đường quản lý vận hành hồ sẽ được làm có bề rộng từ 3,5m – 5 m theo tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn (Loại A và Loại B tùy thuộc vào quy mô của hồ chứa). Sau khi các tuyến đường quản lý này hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện đi lại, di dân cho người dân trong khu vực Tiểu dự án, đặc biệt là 720 hộ dân (thuộc Hồ Khuổi Dâng, Hồ Khuổi Dầy, Hồ Khuổi Sung, Hồ Nà Kiến, Hồ Mạy Đẩy, Hồ Cốc Thông và Hồ Nà Lẹng). 
4.5. Phát triển phúc lợi xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương 

101. Việc đầu tư tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định và mở rộng đường quản lý sẽ giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ tiết kiệm được thời gian lấy nước, thời gian sản xuất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lịch thời vụ một cách chủ động, cũng như việc lấy nước phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn trang trại, góp phần tạo ra tính đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện thu nhập. 
102. Nước sinh hoạt được cung cấp kịp thời hơn là điều kiện cơ bản cải thiện sức khỏe người dân, được biệt là tránh được được các bệnh của phụ nữ. Thông qua thực hiện kế hoạch hành động giới của dự án, nhận thức về giới sẽ được nâng lên trong các cấp chính quyền và cộng đồng. Phụ nữ giảm được thời gian lao động sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nâng cao trình độ hiểu biết, giáo dục con cái,…

103. Kết quả tham vấn cho thấy, các nhóm hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có phụ nữ làm chủ hộ…) đều rất đồng tình, ủng hộ việc sửa chữa và nâng cao an toàn các hồ chứa trên địa bàn của họ vì họ nhận thức rất rõ là đây là cơ chế chính để cải thiện điều kiện kinh tế. 

4.6. Nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng

104. Ứng phó thảm họa thiên tai và mất an toàn hồ đập, bảo vệ công trình và các vấn đề liên quan thông qua các hoạt động tham vấn, xây dựng và tuyên truyền tập huấn trong qua trình trước trong và sau khi nâng cấp công trình, đặc biệt là những hoạt động giới sẽ tạo ra cơ hội cho việc nâng cao năng lực cho người dân của các xã tham gia, gia tăng các hiểu biết xã hội và gắn bó cộng đồng, gia tăng khả năng tổ chức, quản lý, giám sát và gia tăng vị thế của phụ nữ cũng như các cấp hội trong cộng đồng. 
V. CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TIỀM ẨN CỦA TIỂU DỰ ÁN

5.1. Tái định cư không tự nguyện
105. Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 46 hộ gia đình (41 hộ thu hồi đất vĩnh viễn và các tài sản trên đất, 5 hộ chỉ bị ảnh hưởng đến cây trồng do canh tác, trồng cây trên hành lang an toàn đập. Ngoài ra, TDA cũng ảnh hưởng tạm thời đến đất công của 6 xã thuộc TDA. Cụ thể: 

42. Ảnh hưởng đất vĩnh viễn: Tổng diện tích đất BAH vĩnh viễn là 9.255 m² đất của 41 hộ gia đình, trong đó:

· 03 hộ gia đình BAH về đất ở, với tổng diện tích đất ở BAH là 200 m2. 

· 08 hộ BAH về diện tích đất trồng cây lâu năm là 745 m².

· 08 hộ BAH về diện tích đất trồng cây hàng năm là 1.113 m2
· 28 hộ BAH về đất rừng sản xuất, với tổng diện tích đất rừng sản xuất BAH là 6.370 m², 

· 06 hộ BAH về diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 827 m2
(Ghi chú: Trong 41 hộ BAH vĩnh viễn về đất có 12 hộ BAH từ 2 loại đất trở lên).

106. Ảnh hưởng đất tạm thời: Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy trong quá trình thi công các công trình của Tiểu dự án cũng sẽ gây ảnh hưởng tạm thời đến 37.132 m2 đất công do UBND của 6 xã khu vực tiểu dự án quản lý (hiện có 5 hộ đang canh tác). Phần diện tích ảnh hưởng tạm thời này chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng lán trại, bãi tập kết vật liệu...
107. Ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu:

· Tổng cộng sẽ có 129 cây ăn quả các loại (bao gồm: Chuối, Cam, Thanh Long, Hồng và Đào) và 596 cây lấy gỗ (chủ yếu là cây Keo, Mít, Xoan, Mỡ và Quế) của 26 hộ BAH bởi Tiểu dự án. Trong đó, 21 hộ bị ảnh hưởng cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi do các hộ quản lý và 5 hộ bị ảnh hưởng cây cối do canh tác trên diện tích của hành lang bảo vệ công trình đập.
108. Ảnh hưởng về diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: 06 hộ BAH về hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi cá), do bị thu hồi 827 m2 đất ao.
109. Ảnh hưởng đến nhà ở, công trình vật thể kiến trúc, mồ mả:

· Qua khảo sát có 3 hộ BAH về các công trình, vật kiến trúc trong đó có 1 hộ ảnh hưởng chuồng trại (15m2), 1 hộ ảnh hưởng chòi lá nuôi cá (15m2) và 1 hộ ảnh hưởng tường xây (25 m2). Không có mồ mả, nhà ở của người dân BAH trong khu vực TDA.

· Việc thực hiện tiểu dự án cũng không gây ảnh hưởng đến công trình, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng cũng như công trình công cộng nào trong khu vực.

110. Các ảnh hưởng khác: Theo kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ, trong tổng số 46 hộ gia đình BAH bởi Tiểu dự án sẽ có:

· Không có hộ BAH nặng về đất sản xuất nông nghiệp (mất từ 20% trở lên tổng diện tích đất sản xuất hay từ 10% trở lên tổng diện tích đất sản xuất đối với các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương).

· Có 46 hộ BAH thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương (trong đó có 6 hộ nghèo; 05 hộ Cận nghèo; 03 hộ gia đình chính sách) và 46/46 hộ là người DTTS
· Tiểu dự án không gây ảnh hưởng đến hộ hoạt động kinh doanh.

111. Để giảm thiểu các ảnh hưởng do tái định cư không tự nguyện, Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho tiểu dự án sẽ được thiết kế để phù hợp với RPF nhằm giảm thiểu những tác động đến nguồn thu nhập, đời sống do quá trình thu hồi đất của Tiểu dự án.
5.2. Tác động tạm thời khác đối với Hoạt động sản xuất kinh tế của khu vực Tiểu dự án trong quá trình thi công
112. Các hoạt động thi công nói chung liên quan đến quá trình thực hiện tiểu dự án cũng có khả năng làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh tế tại khu vực Tiểu dự án. Đặc biệt là thi công đường quản lý, đường vận chuyển nguyên vật liệu dễ gây gián đoạn các hoạt động sản xuất tại khu vực tiểu dự án do: Yêu cầu lưu thông qua các tuyến đường khác hoặc thu hẹp lòng đường có thể được sử dụng; hạn chế hoạt động buôn bán của các cửa hàng dọc tuyến đường do thu hồi đất; cản trở luồng sản phẩm từ khu vực tiểu dự án ra bên ngoài để buôn bán…
113. Ngoài ra, việc tháo nước ở các hồ sẽ ảnh hưởng đến lịch tưới của người dân, 07 hộ thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt hồ khi hạ mực nước hồ có khả năng sẽ BAH. Tuy nhiên, theo thiết kế các biện pháp thi công được đề xuất đắp đê quai trong thời gian thi công cống, thực hiện dẫn dòng nên vẫn cung cấp đủ nước phục vụ việc sản suất của nhân dân ở mức độ nhất định, thực hiện thi công sau khi người dân tại vùng TDA thu hoạch xong mùa màng, không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất đối với cộng đồng sống ở vùng hạ du. . 
5.3. Rủi ro về sức khỏe, an toàn lao động và an toàn giao thông
114. Sức khỏe: Việc thi công công trình sẽ kèm theo các tác động tiêu cực về môi trường như bụi, tiếng ồn....bên cạnh đó, các vấn đề bệnh tật cũng có thể nảy sinh do một lượng công nhân sẽ di cư từ nơi khác đến như các bệnh truyền nhiễm. Nguy cơ lây lan bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục và HIV có thể được gây ra bởi tiểu dự án vì những lý do sau đây: (i) tỷ lệ lây nhiễm và phổ biến hiện có; (ii) kiến thức của cộng đồng về cách lây nhiễm và các biện pháp phòng ngừa; và (iii) sự hiện diện của người lao động từ nơi khác đến.

115. Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do những sai xót trong lao động: việc thiếu trang bị bảo hộ lao động, thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động; hoặc do sức khỏe yếu của người lao động tại công trường. Những tác động này sẽ gây những ảnh hưởng rất lớn về người và tài sản đối với người lao động.

116. Sự cố tai nạn giao thông: Trong giai đoạn thi công xây dựng tiểu dự án, lưu lượng và mật độ giao thông tăng nhanh do sự hoạt động của các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gây ra những ảnh hưởng về việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

117. Do vậy, chủ đầu tư tiểu dự án, đơn vị nhà thầu thi công công trình cần chuẩn bị các phương án quản lý nhân công phòng tránh tối đa các tác động bất lợi tới cộng đồng. Về phía địa phương, cần chuẩn bị các kế hoạch truyền thông trang bị cho người dân những kiến thức tối thiểu về các vấn đề xã hội có thể nảy sinh cũng như các mô hình bệnh tật nhằm tạo cơ chế tự bảo vệ cho người dân trước những rủi ro đến từ bên ngoài.

5.4. Tác động đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương
118. Một số lượng lớn công nhân sẽ có mặt trên địa bàn trong thời gian thi công công trình, điều này gây ra những xáo trộn nhất định đối với đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa của địa phương. Việc xuất hiện của lượng công nhân này cùng các hoạt động sinh hoạt và làm việc của đội ngũ lao động này sẽ có tác động không nhỏ đến cuộc sống của người dân địa phương như: (i) An ninh trật tự tại khu vực tiểu dự án có thể có những xáo trộn;(ii) xung đột văn hóa giữa công nhân và người dân địa phương (iii) những xung đột, va chạm giữa công nhân và người dân địa phương; (iv) xuất hiện các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, sử dụng các chất kích thích; (v) tiềm ẩn nguy cơ về quá tải các dịch vụ y tế, dịch vụ công cộng, thức ăn cho công nhân... 

119. Bên cạnh đó, khi việc nâng cấp các hồ chứa hoàn thành sẽ tạo môi trường cảnh quan sạch, đẹp làm tăng khả năng du lịch kéo theo các loại hình dịch vụ du lịch phát triển có thể gia tăng một số tệ nạn trong xã hội như: nghiện hút, mại dâm...

5.5. Bình đẳng giới, quyền trẻ em: 

120. Trong thời gian thi công, việc sửa chữa cống có thể gây khan hiếm nguồn nước, điều đó sẽ dẫn đến phụ nữ phải sử dụng thời gian nhiều hơn cho việc lấy nước (theo tập quán và sự phân công lao động theo giới).
121. Sẽ có nhiều cơ hội cho đàn ông tham gia lao động kiếm tiền, phụ nữ tiếp tục làm việc nhà và không có thu nhập. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách và vị thế của phụ nữ tiếp tục thấp hơn so với nam giới. 

122. Diện tích đất trồng cây Nông nghiệp và hoa màu giảm do việc thu hồi đất cũng có thể sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của phụ nữ, đây cũng có thể là nguyên nhân gián tiếp đẩy họ phải tìm việc tại các địa phương khác.  

123. Ngoài ra, trong quá trình thi công sẽ có một lực lượng công nhân, lao động từ nơi khác đến địa phương, cũng có thể làm gia tăng các tác động tiềm ẩn về tệ nạn xã hội như: bạo lực, ma túy, mại dâm…gây ảnh hưởng đến người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
124. Trẻ em cũng có thể gặp rủi ro do về nước khi thi công các công trình hoặc lạm dụng lao động trẻ em. Vì vậy phải có chính sách an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép thuê nhân công trẻ em, không cho trẻ em bán hàng hoặc làm dịch vụ xung quanh khu vực sửa chữa và nâng cấp hồ. 

125. Đường giao thông sẽ khó khăn và bẩn hơn nếu vào mùa mưa, điều đó có thể tác động đến tâm lý của trẻ ngại đến trường và là nguyên nhân dẫn đến trẻ bỏ học. 

5.6. Mâu thuẫn có thể phát sinh trong sử dụng nước và vai trò của các bên liên quan 

126. Điều này có thể xảy ra, trong quá trình thi công lượng nước chắc chắn sẽ giảm, trong điều kiện như vậy sẽ có sự tranh chấp hoặc sự không hài lòng khi có hộ gia đình có nhiều thuận lợi về vị trí lấy nước nhưng cũng có hộ gia đình có nhiều bất lợi. Điều này nên có sự cam kết của các hộ thông quan họp thôn, ông trưởng thôn nên phổ biến trước những tình huống có thể xảy ra. 

5.7. Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón:

127.  Sự đảm bảo diện tích tưới chủ động và ổn định có thể thay đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp kéo theo sự gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đây là những hóa chất độc hại có khả năng giảm đa dạng sinh học, gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người nông dân và ảnh hưởng gián tiếp đến người tiêu dùng. 

VI. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 

6.1. Các biện pháp giảm thiểu

128. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn sẽ mang lại những lợi ích to lớn, cả trước mắt và lâu dài cho người dân và cộng đồng thuộc vùng tiểu dự án nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung. Cụ thể tiểu dự án sẽ góp phần đảm bảo an toàn hồ chứa, ổn định diện tích tưới, là nhân tố quan trọng để phát triển thủy lợi cho miền núi, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước.

129. Tuy nhiên trong quá trình thi công và sau khi tiểu dự án hoàn thành có thể xuất hiện một số nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và cộng đồng vùng tiểu dự án. Các nhân tố tiêu cực cơ bản là từ các vấn đề như: thu hồi đất và tái định cư, có thể xảy ra mâu thuẫn về sử dụng nước, tăng sử dụng phân bón, nguy cơ về sức khỏe, các tệ nạn xã hội ...

130. Tác động tích cực của tiểu dự án là nổi bật và chủ yếu, các tác động tiêu cực là thứ yếu và có thể khắc phục được bằng cách Tuân thủ theo các khung chính sách, các quy định, hướng dẫn, các kế hoạch của dự án, nhà tài trợ và của Chính Phủ. Ngoài ra, phương hướng khắc phục và giảm thiểu các tác động tiêu cực do dự án mang lại cụ thể sẽ bao gồm các hoạt động sau:

6.1.1. Tham vấn với các bên liên quan và cộng đồng dân cư

131. Mục tiêu tổng quát của hoạt động tham vấn ở cấp địa phương là để đảm bảo rằng các thiết kế và phương pháp thực hiện các hợp phần phù hợp về mặt kinh tế và xã hội đồng thời giảm thiểu các rủi ro liên quan tới những tác động tiêu cực có thể phát sinh và nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc, trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án đã tham vấn nhiều lần với cộng đồng sở tại.

132. Trong quá trình khảo sát đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND các xã trong khu vực Tiểu dự án đã tổ chức 7 cuộc họp tham vấn cộng đồng với quy mô khác nhau (cấp lãnh đạo, cấp cộng đồng, và họp trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng). Biên bản họp tham vấn và danh sách người tham dự ở một số xã trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm trong Phụ lục 2 của báo cáo. Tham vấn sẽ tiếp tục được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện TDA. 
133. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực Tiểu dự án cho thấy trong khu vực tiểu dự án cả nam giới và nữ giới đều tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa của dự án. Kết quả họp tham vấn cộng đồng ở các xã trong khu vực Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong Phụ lục 3 của báo cáo.

6.1.2. Lập và thực hiện kế hoạch hành động tái định cư (RAP)
134. Các tác động xã hội tiêu cực tiềm tàng do thu hồi đất và các tài sản khác sẽ kích hoạt chính sách OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Để đảm bảo phù hợp với các quy định của chính sách, RAP cho tiểu dự án được chuẩn bị dựa trên RPF nhằm giảm thiểu các tác động thu hồi đất. RAP phản ánh cách thức mà tiểu dự án sẽ giảm thiểu tổn thất của những người BAH trong tiểu dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm đảm bảo rằng tất cả những người BAH đều được bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các tài sản (bao gồm cả đất đai, vật kiến ​​trúc, cây trồng, và các tài sản khác) theo giá thay thế và đưa ra những biện pháp hỗ trợ để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là bằng như mức trước khi có tiểu dự án.
135. Kế hoạch hành động tái định cư cho Tiểu dự án cũng cần chú ý đặc biệt tới nhóm dễ bị tổn thương phù hợp với các chính sách của WB về tái định cư không tự nguyện. Các biện pháp trong RAP cũng cần bao gồm việc cung cấp các cơ hội tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định và trong việc đào tạo sinh kế và bảo đảm bồi thường sẽ được cấp cho cả nam giới và phụ nữ.

136. UBND tỉnh Bắc Kạn và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ đảm bảo rằng các tác động về tái định cư sẽ được thực hiện đúng theo chính sách được nêu trong RPF/RAP.

6.1.3. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hành động giới

137. Một Kế hoạch hành động giới (GAP) là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của tiểu dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng dự án.

138. Do đó, một Kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, GAP này được đính kèm chi tiết ở Phụ lục 4 của báo cáo.
6.1.4. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng:

139. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, dự kiến sẽ có lượng lớn người lao động sẽ tập trung vào các công trình xây dựng để hỗ trợ xây dựng, do vậy cần kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công tiểu dự án. Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công Tiểu dự án, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bệnh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án. Một kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng (xem Phụ lục 5) được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động đến thi công các công trình thuộc Tiểu dự án.
6.1.5. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
140. Tăng cường tiếp cận thông tin theo quyền lợi của mình cho người dân trong khu vực dự án. Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công tiểu dự án để có kế hoạch chủ động cho sản xuất, sinh hoạt. Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin phục vụ cho đời sống của người dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Tăng cường sự tham gia của người dân. Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết ở Phụ lục 6 của báo cáo.
6.1.6. Các hành động can thiệp đề xuất khác

· Chương trình tạo việc làm

141. Các nhà thầu xây dựng cho Tiểu dự án cần phải ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đáp ứng các yêu cầu kỹ năng của các công trình dân dụng. Nếu người dân trong khu vực Tiểu dự án muốn làm việc cho tiểu dự án, họ có thể trực tiếp đăng ký các công việc họ có thể làm với các nhà thầu hoặc với Ban QLDA. Ban QLDA sẽ thương lượng với các nhà thầu xây dựng để cung cấp việc làm thích hợp cho người dân địa phương.
142. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, nhân viên (hoặc thuê tư vấn) BQLDA sẽ theo dõi các chương trình phục hồi sinh kế, làm việc thường xuyên với các đại diện của các nhà thầu, xác định nhu cầu tuyển dụng và thông báo cho người dân có yêu cầu tìm việc làm thông qua chính quyền địa phương.

143. Bên cạnh đó, tại địa phương, Phòng lao động thương binh xã hội các huyện, trung tâm dịch vụ việc làm tại các huyện hàng năm đều tiến hành cũng cấp và giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn lân cận như khu công Sam Sung ở Thái Nguyên, Khu Công Nghiệp Thanh Bình ở huyện Chợ Mới, các cụm công nghiệp ở thành phố Bắc Kạn.
· Dịch vụ khuyến nông

144. Theo báo cáo, việc thiếu các kỹ năng liên quan đến phát triển nông nghiệp là vấn đề nghiêm trọng vì nền kinh tế của khu vực phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Nhiều hộ gia đình được khảo sát nói rằng kỹ thuật canh tác kém là một trong những nguyên nhân gây nghèo đối với các hộ làm nông. Dịch vụ khuyến nông cần được mở rộng cho các hộ này, tập trung vào các kỹ thuật có thể được áp dụng để giải quyết các tình huống làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn. Chính vì vậy Sở Nông nghiệp cần làm việc với chính quyền địa phương để xác định các hộ gia đình cần nhận hỗ trợ này.

· Hỗ trợ vay vốn 
145. Hiện nay tại các xã trong khu vực tiểu dự án đang triển khai các chương trình hỗ trợ vay vốn cho người dân như: Hỗ trợ tín dụng ưu đãi để tạo việc làm; hỗ trợ vay học phí cho sinh viên, học sinh có khó khăn; cho vay hộ gia đình chính sách; cho vay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo… Các gói cho vay từ 10 triệu đồng - 30 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên hiện nay những chương trình này còn hạn chế, vẫn còn rất ít đối tượng có thể tiếp cận vay vốn từ những chương trình này.
146. Kết quả tham vấn với cộng đồng dân cư trong khu vực dự án cho thấy có rất nhiều hộ gia đình mong muốn được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Số tiền vay trung bình là khoảng 30 triệu đồng/hộ gia đình. 

147. Trong thời gian tới Ban QLDA cần phối hợp với chính quyền địa phương với Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn trong khu vực dự án.
Bảng 20: Bảng tóm tắt các hành động can thiệp được đề xuất

	Vấn đề
	Mục tiêu/ Kết quả
	Đề xuất biện pháp giảm thiểu/ hành động
	Các cơ quan liên quan
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	Thu hồi đất và tái định cư
	· Hộ BAH được bồi thường theo chính sách của NHTG và thu nhập của họ sẽ được phục hồi;
- Các hộ không có đất sẽ nhận được lô trong khu tái định cư (nếu có) đủ dịch vụ
	· Xây dựng kế hoạch tái định cư theo quy định của Chính sách Bảo vệ an toàn của NHTG.
- Là một phần của các chính sách tái định cư, chương trình phục hồi thu nhập

	· Ban QLDA

· Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn
	· Kế hoạch tái định cư bao gồm chương trình phục hồi thu nhập được chuẩn bị và đăng tải trên trang thông tin của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.
- Số lượng hộ không có đất có quyền sử dụng an toàn
- Số hộ phục hồi sinh kế
	·   Các thông tin cụ thể về hoạt động thu hồi đất và tái định cư được trình bày chi tiết trong báo cáo RAP của Tiểu dự án.

	Sinh kế liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi 
	· Họ sẽ tham gia tham vấn cộng đồng và điều tra kinh tế-xã hội. Các kết quả này là cơ sở cho việc lập biện pháp bồi thường và phục hồi thu nhập để đảm bảo sinh kế của họ sẽ không kém hơn do việc xây dựng công trình
	· Là một phần của RAP, các chương trình phục hồi thu nhập (IRPs) sẽ được chuẩn bị và được tài trợ theo hợp đồng tư vấn thiết kế chi tiết
	· BAN QLDA

· Trung tâm Phát triển Qũy đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn 
	· Chương trình phục hồi thu nhập được chuẩn bị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới 
	·  Các chương trình phụ hồi thu nhập đề xuất, được trình bày trong báo cáo RAP của Tiểu dự án.


	Sự tiếp cận và tính cơ động
	· Tăng cường khả năng thoát lũ, khả năng giữ nước và điều tiết nước tại các hồ/đập
- Cải thiện môi trường sinh thái và hình thành các hồ điều tiết;
	· Thiết kế cơ sở hạ tầng đường đi lại chi tiết (nếu có) đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hoá. 

	· Ban QLDA

· Các Sở/ban ngành (Sở NN và PTNT, sở Xây dựng, GTVT.)

· Trung tâm Phát triển Qũy đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn
	·  Tăng diện tích đất sản xuất do đảm bảo được lượng cung cấp nước tưới.

- Phát triển điều kiện kinh tế cho khu vực dự án
	· Chi phí bao gồm trong hợp đồng Tư vấn thiết kế chi tiết cho các thiết kế chi tiết



	Phụ nữ
	· Mối quan tâm giới là vấn đề chính trong tất cả các hợp phần dự án, như là một phần của kế hoạch tái định cư, nâng cao nhận thức về  HIV / AIDS, STIs, các vấn đề xã hội.. chiến lược phục hồi thu nhập, an toàn đường bộ, vấn đề lao động và kế hoạch truyền thông.
·  Tối đa hóa việc làm của phụ nữ trong quá trình xây dựng
	· Xây dựng kế hoạch hành động giới 
	· Ban QLDA

- UBND tỉnh /Huyện và huyện/Công đoàn phụ nữ xã

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn  
	· Một chiến lược về giới được xây dựng cho các hoạt động nêu trên.

	- Xem Phụ lục 5 Kế hoạch hành động  giới 

	Sức khỏe của cộng đồng 
	Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công TDA, đồng thời ứng phó có hiệu quả trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án.
	· Xây dựng kế hoạch hành động sức khỏe cộng đồng
	· Ban QL DA

· UBND tỉnh /Huyện và huyện/Công đoàn phụ nữ xã

· Trung tâm Y tế dự phòng

· Nhà thầu

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn  
	· Các chương trình can thiệp về phòng chống HIV/AIDS, và các vấn đề xã hội sẽ được xây dựng và được thực hiện bởi chính quyền địa phương và nhà thầu; Những điều này sẽ được bao gồm trong hợp đồng của nhà thầu.
	· Xem Phụ lục 6 Kế hoạch hành động  bảo vệ sức khỏe cộng đồng

	Tham vấn và tham gia
	· Hoạt động tham vấn và tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng và các tổ chức xã hội được thực hiện trong suốt các giai đoạn ý tưởng, thiết kế, chuẩn bị và thực hiện dự án
	· Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội 
· Trung tâm huyện giới thiệu việc làm

· Chính quyền địa phương

· Nhà thầu

Đơn vị tư vấn  
	
	- Xem Phụ lục 7 Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

	Lao động
	· Hợp đồng của nhà thầu bao gồm đảm bảo điều kiện sức khỏe và an toàn lao động; không phân biệt thanh toán giữa phụ nữ và nam giới, công việc có giá trị ngang nhau; ngăn ngừa sử dụng lao động trẻ em; và tuân thủ pháp luật lao động của chính phủ và nghĩa vụ điều ước quốc tế có liên quan
- Tối đa hóa việc làm của phụ nữ và hộ nghèo trong quá trình xây dựng
	· Hợp đồng của nhà thầu đã được xem xét để đảm bảo rằng các điều khoản liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động (OH & S) và bao gồm bình đẳng giới được ban hành.
- Ưu tiên cho phụ nữ và hộ nghèo cho lao động phổ thông;
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội của địa phương.
· Trung tâm huyện giới thiệu việc làm

· Chính quyền địa phương

· Nhà thầu

· Đơn vị tư vấn  
	· Các điều khoản có liên quan đến: i) Sức khỏe và an toàn lao động; ii) thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống phân biệt đối xử giới; và iii) phòng chống sử dụng lao động trẻ em đã được bao gồm trong hợp đồng của nhà thầu.
- Số lượng lao động địa phương làm việc theo giới tính
- Nam và nữ lao động phổ thông sẽ được trả công như nhau cho công việc như nhau
	· 

	Vay vốn
	-Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực dự án có thể tiếp cận với các nguồn vốn vay.
	· Ban QLDA cần phối hợp với chính quyền địa phương với Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn trong khu vực dự án.
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội (quỹ tín dụng, hội phụ nữ ...)
· Ngân hàng chính sách địa phương.
	
	


6.2. Tổ chức thực hiện

148. UBND tỉnh Bắc Kạn là đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện tiểu dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn là chủ đầu tư Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, thực hiện chương trình giảm thiểu, phối hợp với UBND huyện, các Sở ban ngành có liên quan như; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; Sở xây dựng... Ban chỉ đạo cấp tỉnh về HIV/AIDS, ma túy và mại dâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức quần chúng.

149. Một nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện dự án sẽ tham gia vào việc xây dựng năng lực cho các cơ quan thực hiện, Hội phụ nữ cộng đồng, góp phần nâng cao việc thực hiện chương trình.

6.3. Ngân sách

150. Tất cả các hoạt động được đề xuất trong chương trình giảm thiểu nói trên sẽ được thực hiện với nguồn vốn trong nước và không yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật quốc tế cho các hoạt động này. Tổng chi phí trong 5 năm ước tính khoảng 53.597 USD. Đối tượng hưởng lợi của chương trình này thuộc các tiêu chí: a) Các hộ BAH; b) hộ dễ bị tổn thương như hộ nghèo, hộ gia đình do phụ nữ làm chủ có người phụ thuộc, hộ gia đình chính sách, DTTS.... Bảng dưới đây tóm tắt kinh phí dự kiến thực hiện các hoạt động giảm thiểu tác động trong tiểu dự án.

Bảng 21: Ngân sách dự kiến cho chương trình giảm thiểu được đề xuất (VNĐ)
	Stt
	Nội dung
	Thành tiền

	1
	Kế hoạch hành động tái định cư
	1.036.132.218

	2
	Kế hoạch hành động giới 
	180.000.000

	3
	Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng
	60.000.000

	4
	Kế hoạch tham gia và Chiến lược truyền thông đối với các bên tham gia
	30.000.000

	 
	Tổng (VNĐ)
	1.306.132.218

	 
	Tổng (USD $) (1 usd = 23.250 VNĐ)
	56.177.730


VII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN 
7.1. 
Mục tiêu của tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin
151. Phổ biến thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và những cơ quan tham gia là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện Dự án. Tham vấn với những người bị ảnh hưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Điều này cũng cho phép Dự án thiết kế chương trình tái định cư và khôi phục như một chương trình phát triển tổng hợp, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của người bị ảnh hưởng, và do đó, tăng tối đa hiệu ích kinh tế và xã hội của nguồn vốn đầu tư. Các mục tiêu chủ yếu của tham vấn và phổ biến thông tin là:

a) Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những người BAH, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Các Ban QLDA tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND huyện/xã trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong giai đoạn thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng huyện/xã mời đại diện của những người BAH tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng/Ban Bồi thường, Tái định cư của huyện và tham gia vào các hoạt động tái định cư (định giá tài sản, bồi thường, tái định cư và giám sát).

b) Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh hưởng.
c) Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ về chính sách và hoạt động dự kiến.
d) Đảm bảo rằng những người BAH được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.
e) Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người BAH và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện tái định cư.
f) g) Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.

7.2.
Tham vấn trong quá trình chuẩn bị Tiểu dự án
· Phương pháp thực hiện:

152. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và gặp gỡ hộ gia đình và thực địa, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra kinh tế - xã hội.

· Phố biến thông tin và nội dung tham vấn:

153. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tái định cư của Tiểu dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

154. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Khung chính sách sẽ áp dụng để đền bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại và (iv) Tham vấn ý kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về sửa chữa, nâng cao an toàn Hồ đập tại địa phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu dự án.
155. Giữa tháng 07 năm 2018 và 2/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã gửi Công văn và kế hoạch tham vấn cộng đồng tới các xã dự án để yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp, mời các hộ bị ảnh hưởng tới tham dự các cuộc họp tham vấn, đảm bảo việc khuyến khích các hộ BAH tham gia đầy đủ và hiệu quả trong các cuộc tham vấn.  

156. Cuối tháng 07 năm 2018 và giữa tháng 2/2019, các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được thực hiện ở các xã có triển khai thực hiện các công trình để thông báo và tham khảo ý kiến ​​với người dân địa phương và cộng đồng về chính sách của dự án và quyền lợi của người dân. Các chương trình cụ thể được mô tả như sau:
Bảng 22: Tham vấn cộng đồng về thu hồi đất và tái định cư DTTS
	TT
	Huyện
	Xã
	Thời gian
	Địa điểm
	Số người tham dự
	Thành phần tham dự

	
	
	
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	

	1
	Huyện Chợ Mới


	Xã Yên Hân
	7/2018 – 2/2019
	Hội trường UBND xã/ Nhà văn hóa thôn
	39
	26
	13
	Đại diện chính quyền địa phương và các hội/đoàn thể địa phương: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên…
-    Đại diện các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án

- Đại diện BQLDA
-     Đơn vị tư vấn tái định cư



	2
	
	Xã Thanh Mai
	2/2019
	Thôn Bản Tý
	12
	3
	9
	

	3
	Huyện Na Rì


	Đổng Xá
	7/2018
	Hội trường UBND xã
	17
	13
	4
	

	4
	
	Liêm Thủy
	2/2019
	Thôn Bản Cải
	12
	12
	0
	

	5
	Huyện Bạch Thông
	Sỹ Bình
	2/2019
	Thôn Nà Lẹng
	16
	16
	0
	

	6
	Huyện Chợ Đồn
	Nghĩa Tá
	7/2018 
	Hội trường UBND xã
	12
	8
	4
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	96
	70
	26
	


157. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực dự án cho thấy trong khu vực dự án người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc thực hiện các hạng mục của dự án. Kết quả họp tham vấn cộng đồng ở các xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày cụ thể trong phụ lục 3. Trên đây là các ý kiến chính được tổng hợp dựa trên kết quả tham vấn cộng đồng đã thực hiện  trong thời gian tháng 7/2018 và tháng 2/2019:

- 
Cần phổ biến thông tin dự án kịp thời để các hộ có kế hoạch sản xuất phù hợp;

- 
Khi dự án triển khai nên chú trọng tới đối tượng là người DTTS;

- 
Mong muốn dự án sớm được triển khai, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của bà con nhân dân;

- 
Cần đảm bảo tiến độ và tính đến thời vụ cho người dân;

- 
Dự án khi triển khai thi công cần đảm bảo môi trường khu vực công trình, khu sinh hoạt của công nhân và an toàn khi thi công;

- 
Đề nghị thuê tuyển lao động địa phương;

- 
Người dân quan tâm vì dự án sẽ cải tạo nguồn nước sản xuất.
158. Sau khi khảo sát, nhóm tư vấn cũng đã có một cuộc họp với chính quyền địa phương để báo cáo tất cả các kết quả khảo sát /tư vấn. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn thu thập thông tin liên quan, những lợi thế và bất lợi, bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp cho Kế hoạch hành động tái định cư và thiết lập các chỉ số theo dõi và tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.

7.1. Tham vấn trong quá trình thực hiện tiểu dự án  
159. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn cùng sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau: 

(i) Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo đào tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách tiểu dự án và thủ tục thực hiện.

(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình tiểu dự án.

(iii) Sau khi có kết quả kiểm đếm chi tiết, cập nhật đơn giá bồi thường trong Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật. Ban Bồi thường cấp huyện sẽ khẳng định lại quy mô thu hồi đất, tác động tài sản sẽ tiến hành tham vấn và hoàn chỉnh Phương án bồi thường cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình, biên bản kiểm kê sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều phải được ghi nhận lúc này.

(v) Cần gửi các phương án tái định cư tới tất cả những người bị di chuyển (i) để thông báo cho họ về các phương án tái định cư (giải thích rõ ràng về việc lựa chọn từng phương án), (ii) đề nghị người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định cư và khẳng định sơ bộ của họ về địa điểm khu tái định cư, và (iii) đề nghị người bị ảnh hưởng nêu rõ các dịch vụ mà họ hiện đang sử dụng như giáo dục/ y tế/ thị trường và khoảng cách tiếp cận các dịch vụ đó nhằm đảm bảo phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong tương lai.

(vi) Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người dễ bị tổn thương. Ban Bồi thường GPMB sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ khôi phục đó.

160. Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, sẽ tổ chức họp cộng đồng để cung cấp thông tin bổ sung cho những người BAH và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin này sẽ được công bố rộng rãi thông qua phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài, các bảng áp phích tại khu vực dự án, UBND xã…). 
161. Những thông tin sau sẽ được cung cấp cho người BAH:

(i) Các công trình của tiểu dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được những thông tin chi tiết về tiểu dự án.

(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng của tiểu dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu hồi đất cho tiểu dự án.

(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được xác định. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện. Các quyền và quyền lợi cho các tác động khác nhau đối với người BAH sẽ được giải thích, trong đó bao gồm các quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, các phương án tổ chức lại cho tái định cư cá nhân, những hỗ trợ và quyền lợi sẽ được cung cấp cho từng người BAH, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi và các cơ hội việc làm liên quan đến tiểu dự án sẽ được thảo luận và giải thích đầy đủ.

(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người BAH sẽ được thông báo rằng các chính sách và thủ tục của tiểu dự án là nhằm đảm bảo mức sống của họ sẽ được khôi phục như mức trước khi có dự án. Người BAH cũng sẽ được thông báo rằng Hội đồng tái định cư có thể giúp giải quyết nếu có bất kỳ sự không rõ ràng hay hiểu lầm nào về bất kỳ khía cạnh nào của dự án. Nếu người BAH có thắc mắc về bất kỳ khía cạnh nào liên quan tới việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quá trình khôi phục, kể cả mức bồi thường cho những tổn thất của họ thì họ có quyền khiếu nại và được giải quyết khiếu nại. Những người BAH sẽ được giải thích về cách thức tiếp cận với các thủ tục giải quyết khiếu nại. Họ sẽ có thông tin về chi tiết liên lạc các cơ quan và các điểm liên lạc tại địa phương nhằm giải quyết khiếu nại.
(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này sẽ có mặt bất cứ khi nào Ban Bồi thường, tái định cư xã/huyện/tỉnh họp để đảm bảo những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án.
(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp. 
(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và giờ làm việc, nếu có.
VIII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
8.1. Xác định các bên liên quan

162. Trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn sẽ có sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của các bên liên quan như sau:

· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
· Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO) 
· UBND tỉnh Bắc Kạn
· Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

· Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành, UBND các huyện , xã và cộng đồng dân cư thuộc địa bàn dự án, các đơn vị tư vấn…

163. Trong giai đoạn vận hành và đi vào sử dụng công trình sẽ được bàn giao cho Công ty khai thác công trình thủy lợi các huyện hoặc UBND các xã quản lý.

8.2. Vai trò của các bên liên quan

· Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

164. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Dự án sẽ hỗ trợ các can thiệp với mục đích nâng cao liên kết ngành dọc giữa các cấp Chính phủ, cũng như liên kết ngành ngang trong hệ thống quản trị, trong đó có chính quyền cấp tỉnh và các tổ chức lưu vực sông trong tương lai. Trong bối cảnh này, Bộ NN&PTNT đã được giao trách nhiệm quản lý an toàn đập cấp nhà nước. Bộ đã thành lập Ban An toàn đập (DSU), sau này được ghép vào Tổng cục Thủy lợi năm 2009. Bộ NN&PTNT có kinh nghiệm thực hiện các dự án do Ngân hàng tài trợ, bao gồm cả các dự án có hợp phần an toàn đập như dự án VWRAP và NDRMP, và chứng minh được năng lực thực hiện.

165. Bộ NN&PTNT sẽ là cơ quan điều hành chính của dự án chịu trách nhiệm thực hiện chung thông qua Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO). 

· Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO)/Ban quản lý dự án trung ương.

166. Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) được Bộ NN&PTNT thành lập thuộc CPO có trách nhiệm thực hiện toàn dự án. CPMU sẽ điều phối giữa 3 Bộ và giám sát đấu thầu, quản lý tài chính, quản lý chính sách an toàn, giám sát và quản trị tổng thể dự án. Một đơn vị quốc tế cấp trung ương sẽ hỗ trợ CPMU trong việc thực hiện khung và giám sát toàn bộ việc thực hiện. Đơn vị này sẽ tiếp tục góp phần vào hợp nhất và lồng ghép cách tiếp cận khung vào các hệ thống Chính phủ  nhằm giúp cải thiện hiệu suất an toàn đập. Đơn vị này dự kiến sẽ được chỉ định trong vòng sáu tháng kể từ ngày dự án có hiệu lực

· UBND tỉnh Bắc Kạn
167. UBND tỉnh  Bắc Kạn: Là đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án. UBND tỉnh  Bắc Kạn chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của dự án trước Chính phủ Việt Nam. UBND tỉnh Bắc Kạn là cấp có thẩm quyền phê duyệt về phía Việt Nam các hồ sơ liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

· Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

168. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn là chủ đầu tư Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của dự án trước UBND tỉnh Bắc Kạn; Quản lý về chuyên môn, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn các thủ tục cần thiết liên quan đến các nhà thầu và hạng mục công trình trong quá trình thi công, thực hiện giám sát nhà thầu về các quy định an toàn giao thông.
· Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (Gọi tắt là BQLDA)

169. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, sẽ là đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp làm công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn sẽ chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh Bắc Kạn, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có chức năng nhiệm vụ cụ thể như:

· Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị, thực hiện tất cả các hoạt động như tuyển chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.. trong phạm vi Dự án, dưới sự quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn; 

· Chuẩn bị và/hoặc Cập nhật tất cả các tài liệu của dự án như hồ sơ thiết kế, các báo cáo chính sách an toàn về môi trường và xã hội, trình ủy ban Nhân dân tỉnh và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện dự án.

· Phối hợp với các bên liên quan: các sở ban ngành, hội đồng bồi thường GPMB… tổ chức thực hiện dự án và tiến hành giám sát nội bộ tất cả các hoạt động của dự án.

· Thuê tuyển cơ quan giám sát độc lập cho dự án

· Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giải quyết khiếu nại/khiếu kiện của người BAH.

· Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng….

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

170. Phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện kế hoạch vốn, chuẩn bị vốn hàng năm và hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn về các thủ tục và quy trình thẩm định các báo cáo kỹ thuật, các hợp phần dự án và hồ sơ thầu, đánh giá thầu. Phối hợp với các sở liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt dự án và giúp BQLDA giải quyết các vấn đề vướng mắc trong các thủ tục thực hiện dự án.

· Sở Tài Chính: 

171. Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp nguồn vốn hàng năm cho dự án theo ngân sách của tỉnh. Hỗ trợ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn lập kế hoạch tài chính và thẩm định các chi phí tài chính, hoạt động của BQLDA trình UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định giá đền bù, thực hiện chính sách tái định cư và hỗ trợ phục hồi thu nhập theo quy định hiện hành và chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới. Hỗ trợ Ban QLDA giải quyết những vấn đề vướng mắc về tài chính trong quá trình thực hiện dự án

· Sở Tài nguyên và môi trường: 

172. Hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn các thủ tục pháp lý và quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường; phối hợp với các sở liên quan thẩm định kế hoạch đền bù tái định cư, giải phóng mặt bằng và cấp đất cho dự án; hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn và thực hiện quản lý, giám sát môi trường trong quá trình thi công thực hiện dự án.

· Kho bạc Nhà nước tỉnh: 

173. Hỗ trợ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn về pháp lý và các thủ tục trong quá trình giải ngân và cung cấp vốn đối ứng cho dự án. 

· Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện: 

174. Là cơ quan có thẩm quyền quyết định các chế độ, chính sách về đền bù và tái định cư trong phạm vi dự án, giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công đúng tiến độ. Phối hợp với BQLDA thực hiện công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công và chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới.

· Các đơn vị HTX thủy lợi tại các huyện/xã: 

175. Là đơn vị  hoạt động công ích trong lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng năm. Với chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao: Quản lý và bảo vệ công trình, quản lý nước, quản lý kinh tế, quản lý tổ chức các đơn vị trực thuộc có liên quan và các tổ thủy nông thuộc hệ thống thủy nông.  Thực hiện công tác kỹ thuật, tưới, tu sửa nạo vét công trình, quản lý vận hành các trạm bơm tưới tiêu….
· Ủy ban nhân dân các huyện/xã: 

176. UBND huyện/ xã phối hợp với BQLDA trong công tác công bố thông tin của dự án tới người dân, triển khai các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; phối hợp với các nhà thầu thi công các hạng mục công trình; Phối hợp với BQLDA, các chuyên gia giám sát độc lập trong quá trình giám sát các hoạt động của nhà thầu và thi công công trình tại cơ sở. UBND cấp xã cũng là nơi nắm bắt thông tin phản hồi của người dân về những vấn đề bất lợi đối với người dân do dự án gây ra. Vai trò của UBND cấp xã rất quan trọng và không thể thiếu trong nhiều hoạt động cả trong quá trình chuẩn bị lẫn trong quá trình thực hiện dự án.

177. Sơ đồ tổ chức và mối quan hệ giữa các bên liên quan được trình bày trong Hình dưới đây:
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Hình 3: Sơ đồ thể hiện mối quan hệ của các đơn vị liên quan
8.3. Vai trò của các hội và các tổ chức cộng đồng

178. Các tổ chức hội, hiệp hội, các tổ chức cộng đồng và những người sử dụng các hạng mục công trình của dự án sẽ có những vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện dự án.

179. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi… là những hội có lực lượng hội viên đông đảo và cơ cấu đến từng tổ dân phố. Các tổ chức xã hội là người giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, nhất là giai đoạn thu hồi đất, đền bù tái định cư nhằm đảm bảo phù hợp với chính sách an toàn của Ngân hàng và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Các tổ chức hội, đoàn thể ở cộng đồng là nơi nắm bắt các vấn đề và phản hồi của người dân liên quan đến các hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, thi công công trình và đưa vào sử dụng. Việc giám sát của các tổ chức hội phối hợp với các tổ dân phố tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Ban QLDA, nhà thầu kịp thời điều chỉnh thiết kế, hoạt động thi công nhằm giảm thiểu các tác động không mong muốn tới đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

180. Các thôn/xóm: Là cấp làm việc trực tiếp với người dân, phản ánh những vấn đề đặt ra trong quá trình chuẩn bị, thi công và đưa vào sử dụng của các hạng mục của dự án. Thôn/ấp sẽ là nơi cuối cùng triển khai các hoạt động cung cấp thông tin của dự án tới người dân và là nơi đầu tiên tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân liên quan đến dự án. Vai trò của thôn/ ấp rất quan trọng, mang tính khách quan và kịp thời khi phản ánh những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân đối với việc giám sát quá trình thực hiện dự án nhằm giảm thiểu những tác động không mong muốn của dự án tới đời sống của người dân. Ngoài ra, các ý kiến phản ánh từ thôn/xóm còn giúp cho việc xây dựng các hạng mục của dự án phù hợp hơn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hơn đối với cộng đồng dân cư trong khu vực hưởng lợi trực tiếp của dự án.

8.4. Phối hợp giữa các bên liên quan

181. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án, sự tham gia của các bên liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết, với sự tham gia trong quá trình thiết kế các hạng mục công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh thiết kế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tăng hiệu quả kinh tế - xã hội, giảm đến mức tối thiểu các tác động không mong muốn do các công trình xây dựng gây ra đối với đời sống của người dân trong cộng đồng, nhất là các tác động về xã hội và môi trường trong quá trình thi công và vận hành các công trình xây dựng. Sự phối hợp giữa các bên liên quan không tốt sẽ là tiềm tàng của sự lãng phí nguồn lực, gây chậm tiến độ thực hiện dự án, có tác động không tốt về mặt xã hội và môi trường…Trong quá trình thực hiện dự án, sự phối hợp giữa các bên tốt sẽ đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. 

182. Một trong những tiêu chí cho sự thành công của Tiểu dự án là để đảm bảo rằng các bên liên quan được tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án. Mục tiêu này yêu cầu xây dựng Kế hoạch tham gia. Qua phân tích quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho thấy sự phối hợp giữa các bên liên quan là khá tốt, không có sự vướng mắc trong việc phối hợp giữa các bên liên quan. 

183. Vai trò và trách nhiệm được phân bổ cho các bên liên quan cụ thể như sau:

Bảng 23: Vai trò các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án

	         Giai đoạn

Cơ quan
	Chuẩn bị Dự án
	Thực hiện Dự án
	Quản lý, vận hành, bảo dưỡng

	Cộng đồng
	Tham gia trong quá trình xây dựng dự án (thảo luận và thống nhất lựa chọn các phương án kỹ thuật phù hợp đối với công trình dự kiến xây dựng tại xã)
	Tham gia giám sát thông qua đại diện của cộng đồng
	Tự quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình của dự án;



	Chính quyền xã
	Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn trong việc triển khai các nhiệm vụ phù hợp chức năng theo đề nghị của Ban QLDA
	Tham gia giám sát
	Tổ chức quản lý một số hạng mục thực hiện trên địa bàn xã

	UBND tỉnh Bắc Kạn

	Thông qua UBND tỉnh Bắc Kạn; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ điều phối và thực hiện Dự án;

Phê duyệt Báo cáo NCKT, TKCS, Tổng mức đầu tư; 
	Thông Ban Quản lý DA tỉnh điều phối và hỗ trợ thực hiện Dự án;

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn Nhà thầu
	

	Hội Phụ nữ


	Phối hợp với đơn vị tư vấn để sàng lọc các tác động có thể xảy ra để đưa ra các can thiệp phù hợp với từng nhóm đặc thù 
	Trên cơ sở ngân sách dự kiến phân bổ cho từng kế hoạch hành động, hỗ trợ đơn vị thực hiện triển khai các hoạt động trong kế hoạch đã được phê duyệt
	Tham gia trong các tổ chức cộng đồng để quản lý, bảo quản các tuyến đê, kè, các tuyến đường vận hành/ công trình của dự án

	- Phòng Quản lý Đô thị huyện

- Các HTX thuỷ nông, các công ty khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện
	Phối hợp với đơn vị kỹ thuật để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp với hiện trạng và quy hoạch của tỉnh 
	Phối hợp với Nhà thầu thi công để xây dựng kế hoạch thi công phù hợp, giảm thiểu tác động đến sản xuất của người dân
	Các HTX thuỷ nông, các công ty khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện sẽ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng đối với các công trình của hợp phần 1(kè, cống, trạm bơm điều tiết và hệ thống kênh dẫn/xả)

Phòng quản lý đô thị huyện   chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng đối với các công trình.

	· Sở Kế hoạch Đầu tư.
	Chủ trì thẩm định 
	Phối hợp với các bên liên quan để giám sát việc thực hiện ĐTM
	Phối hợp với các bên liên quan để giám sát việc thực hiện ĐTM

	- Sở Xây Dựng/Sở NN và PT NT
	Tham gia thẩm định BCNCKT, TKCS, TKCS, TM đầu tư, dự toán.
	
	

	Sở Tài nguyên Môi Trường
	(i) Thẩm định các thủ tục thu hồi đất.

(ii) Thẩm định phần Đánh giá TĐMT
	
	

	Sở tài chính 
	Thẩm định chí phí, đơn giá
	
	

	Kho bạc nhà nước tỉnh 
	Cấp phát vốn theo giai đoạn đầu tư và quản lý cấp phát
	
	

	Các nhà thầu tư vấn
	Lập Hồ sơ khảo sát xây dựng; Báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo về chính sách an toàn môi trường – xã hội, dự toán….
	Tham gia giám sát thi công
	

	Các nhà thầu xây lắp
	
	Thi công xây lắp
	


IX. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

9.1. Kết luận

184. Việc triển khai thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) – Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn sẽ mang lại những tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường cho người dân tỉnh Bắc Kạn nói chung và 6 xã được hưởng lợi trực tiếp từ dự án nói riêng, bao gồm:
· Về xã hội: chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực dự án được ổn định do được hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây dựng nông thôn mới. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm họa xảy ra.
· Về kinh tế: Dự án sẽ tạo ra đồng lực phát triển kinh tế bền vững, giải quyết được việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong khu vực dự án; Tăng cường khả năng thoát lũ, khả năng giữ nước và điều tiết nước trong các hồ/đập đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực dự án.
185. Bên cạnh đó dự án cũng có những tác động tiêu cực tiềm ẩn bao gồm: i) tái định cư không tự nguyện; iii) ảnh hưởng đến sinh kế; iii) Tác động tạm thời đối với Hoạt động kinh tế của khu vực dự án) tác động tới các nhóm dễ bị tổn thương; v) các tác động về an toàn và sức khỏe…. Các tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua một số kế hoạch và chương trình được lập cho Tiểu dự án bao gồm: Kế hoạch hành động Tái định cư; Kế hoạch hành động về giới, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan  và thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với người dân trong khu vực dự án.

9.2. Khuyến nghị

(i) Xây dựng và thực hiện tốt các Kế hoạch hành động Tái định cư; Kế hoạch hành động về giới, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng;  Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan và thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với người dân trong khu vực dự án. 
(ii) Cần xây dựng các kế hoạch truyền thông với các nội dung liên quan tới dự án bao gồm: Các thông tin về dự án; Những tác động tích cực/tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án; Và các phương án giảm thiểu rủi ro; Về phương thức truyền thông cần sử dụng truyền thông trực tiếp thông qua cán bộ Chính quyền, đoàn thể địa phương, các buổi sinh hoạt tổ/nhóm/câu lạc bộ; Lưu ý đến việc sử dụng ngôn ngữ truyền thông phù hợp đối với các nhóm hộ đặc biệt là đối với phụ nữ và người già; 

(iii) Tập huấn, cung cấp các thông tin, kiến thức cho người dân trên địa bàn dự án về các phương thức phòng tránh những tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án như vấn đề dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông... đặc biệt là người dân thuộc khu vực có số đông người dân tộc Tày, Dao, Nùng và người Mông.
(iv) Cần thu hút sự tham gia một cách bình đẳng của tất cả các nhóm người sinh sống trên địa bàn vào tất cả các hoạt động của dự án. Trong đó cần lưu ý tới các nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn như nhóm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật....; Nâng cao năng lực giám sát các hoạt động của dự án ở cấp cơ sở đối với các Hội đoàn thể địa phương, đặc biệt cần lưu ý đến tỷ lệ tham gia của phụ nữ, người dân tộc thiểu số trong các ban giám sát cộng đồng.

(v) Trong các hoạt động của dự án cấp cơ sở cần quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho nhân công địa phương, trong đó cần quan tâm đến nhóm đối tượng là phụ nữ và trả công bình đẳng đối với phụ nữ và nam giới;

(vi) Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu rủi ro trên địa bàn thực hiện dự án.

X. PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát Kinh tế xã hội trong khu vực dự án

Phụ lục 2: Biên bản tham vấn trong khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 3: Kết quả họp tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 4: Kế hoạch hành động giới (GAP)

Phụ lục 5: Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Phụ lục 6: Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

Phụ lục 7: Một số hình ảnh về công tác khảo sát hiện trường
(Phụ lục SA được tạo lập kèm theo báo cáo này)
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